Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân Y 6.
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quân nhân giai đoạn 2019-2023. 
[bookmark: _Hlk207893196]- Quyết định phê duyệt KHLCNT: Quyết định số 641/QĐ-BV ngày   11/11/2025 của Bệnh viện Quân y 6 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Dự toán mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quân nhân giai đoạn 2019 – 2023 của Bệnh viện Quân y 6. 
- Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quân nhân giai đoạn 2019-2023.
- Tên dự toán: Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quân nhân giai đoạn 2019 – 2023 của Bệnh viện Quân y 6.
- Giá gói thầu: 39.600.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, sáu trăm triệu đồng./.). Giá trên là mức giá trần đã bao gồm thuế GTGT, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, chi phí vận chuyển tới đơn vị sử dụng, chưa bao gồm các lệ phí, chi phí khác.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày. 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 
1.2.1. Yêu cầu chung 
Nhà thầu dự thầu cam kết thực hiện các yêu cầu kỹ thuật chung theo Mẫu số 21D.
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 
1. Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 64 lát cắt
	I. YÊU CẦU CHUNG

	Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%

	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE (châu âu) hoặc ISO 13485, FDA (Mỹ)

	Nguồn điện cung cấp: 380V; 50Hz

	Yêu cầu môi trường hoạt động của thiết bị:

	+ Nhiệt độ tối đa ≥ 20 độ C;

	+ Độ ẩm tối đa ≥ 70%

	Xuất xứ máy chính: thuộc các nước G7

	II.CẤU HÌNH CUNG CẤP

	A. Phần cứng hệ thống

	1. Khoang máy: 01 cái

	2. Bóng X-quang: 01 cái

	3. Máy phát: 01 cái

	4. Đầu thu nhận: 01 bộ

	5. Bàn bệnh nhân: 01 cái

	6. Trạm thu nhận tốc độ cao: 01 bộ

	7. Hệ thống tái tạo hình ảnh: 01 bộ

	8. Trạm làm việc chuyên dụng, độc lập: 01 bộ

	B. Phần mềm hệ thống

	1. Phần mềm điều khiển hệ thống: 01 bộ

	2. Phần mềm ứng dụng: 01 bộ

	3. Phần mềm thăm khám: 01 bộ

	4. Phần mềm xử lý hình ảnh nâng cao: 01 bộ

	5. Chương trình giảm liều và theo dõi liều tia: 01 bộ

	6. Phần mềm tái tạo lặp với dữ liệu thô

	7. Phần mềm cho trạm làm việc chuyên dụng, độc lập: : 01 bộ
• Phần mềm đọc ảnh
• Phần mềm xử lý ảnh
• Phần mềm xử lý ảnh 3D, hiển thị 3D
• Phần mềm xóa bàn, xóa xương
• Phần mềm nội soi ảo
• Phần mềm phân tích khác: đo ngưỡng ROI HU
Phần mềm xử lý ảnh mạch não xóa nền 
Phần mềm đánh giá hình ảnh nha khoa

	C. Phụ kiện đồng bộ đi kèm

	Bộ phụ kiện định vị bệnh nhân: giá đỡ đầu, giá đỡ tay-chân, dây đai cố định bệnh nhân: 01 bộ

	Phantom cân chỉnh máy: 01 bộ

	Hệ thống đàm thoại giao tiếp với bệnh nhân: 01 bộ

	+ Bộ bàn đạp điều khiển (Foot switch) hoặc bộ điều khiển nâng hạ bàn : 01 cái

	D.Phụ kiện hỗ trợ hệ thống

	Bộ lưu điện UPS online ≥ 2 kVA: 01 bộ

	Áo chì: 02 bộ

	Kính chì: 01 bộ

	Bàn ghế cho phòng điều khiển: 02 bộ

	Đèn cảnh báo phát tia: 01 bộ

	Máy in đen trắng: 01 bộ

	Camera theo dõi bệnh nhân trong phòng chụp: 01 bộ

	Máy in phim khô Laser

	Máy bơm tiêm thuốc cản quang 1 nòng

	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Thông số chung đề xuất

	1. Phần cứng hệ thống

	1.1. Khoang máy

	Đường kính khoang máy: ≥ 70 cm

	Khoảng cách từ tiêu điểm bóng tới đầu thu ≤ 105 cm

	Trường nhìn – FOV: ≥ 50 cm

	Thời gian quay 360 độ ngắn nhất: ≤ 0.8 giây

	Có laser định vị trung tâm từ 3 hướng

	1.2. Bóng X-quang

	Dòng bóng tối thiểu (mA):  ≤ 15 mA

	Công suất tối đa: ≥ 32 kW

	Dòng bóng tối đa (mA): ≥ 240 mA

	Dòng bóng tối đa với tái tạo lặp: ≥ 420 mA

	Điện áp bóng (kV): ≤ 80 - ≥ 130 kV

	Trữ nhiệt anode bóng: ≥ 3.5 MHU

	Tốc độ tản nhiệt: ≥ 850 kHU/phút

	Kích thước tiêu điểm: 

	+ Tiêu điểm nhỏ: ≤ 0.9 x 0.7 mm

	+ Tiêu điểm lớn: ≤ 1.4 x 1.4 mm

	1.3. Tủ phát cao thế 

	Công suất tối đa: ≥ 32 kW

	1.4. Đầu thu nhận

	Loại đầu thu có công nghệ giảm nhiễu điện tử hoặc tương đương  

	Chất liệu: UFC (gốm sứ siêu nhanh) hoặc tương đương

	Số lượng lát cắt/vòng quay: ≥ 64

	Số lượng dãy đầu thu vật lý: ≥ 32

	Số phần tử đầu thu: ≥ 24.500

	Số hình chiếu 1s/ 360o: ≥ 1.500

	Chế độ chụp chuỗi (Sequence), tối thiểu có mức: 32x ≤ 0.7 mm

	Chế độ chụp xoắn ốc (Spiral), tối thiểu có mức: 32x ≤ 0.7 mm 

	1.5. Bàn bệnh nhân 

	Tải trọng tối đa: ≥ 220 kg

	Tốc độ di chuyển bàn tối đa: ≥ 200 mm/s

	Chiều dài trường chụp tối đa: ≥ 160 cm

	1.6. Trạm điều khiển (cấu hình tối thiểu)

	1.6.1. Máy tính:

	CPU Intel Xeon ≥ 3.5 GHz hoặc tốt hơn

	Bộ nhớ: ≥ 32 GB 

	Card đồ họa: có

	Ổ cứng: ≥ 480 GB

	Có cổng xuất dữ liệu DICOM

	Có cổng USB 3.0

	1.6.2. Màn hình

	Loại màn hình: LCD hoặc tương đương

	Kích thước: ≥ 19 inch 

	Độ phân giải: ≥ 1280 x 1024

	1.7. Hệ thống tái tạo hình ảnh 

	Độ dày lát cắt tái tạo: 

	-   Nhỏ nhất: ≤ 0.625 mm

	-   Lớn nhất:  ≥ 10 mm

	Trường nhìn tái tạo: ≥ 50 cm

	Tốc độ tái tạo tối đa: ≥ 20 hình/giây 

	Ma trận tái tạo: ≥ 512 x 512

	2. Phần mềm

	2.1. Phần mềm điều khiển hệ thống:

	2.1.1. Chương trình chụp: 

	Thu nhận hình định vị:
+ Độ dài quét:
- Nhỏ nhất ≤ 130 mm 
- Lớn nhất ≥ 1.600 mm
+ Thu nhận hình định vị theo thời gian thực

	Cổng giao tiếp hướng dẫn bệnh nhân:
+ Có ghi âm giọng nói hướng dẫn bệnh nhân hợp tác (hít/thở) trong quá trình chụp
+ Ngôn ngữ cài đặt sẵn tối thiểu có tiếng Anh

	Chế độ chụp tuần tự (Sequence)

	Chế độ chụp xoắn ốc (Spiral):
+ Bề dày lát cắt tái tạo tối thiểu: ≤ 0.625 mm
+ Pitch: ≥ 1.5

	2.1.2. Xử lý hình ảnh bao gồm các chức năng

	Đăng ký bệnh nhân: (Có đăng ký bệnh nhân cấp cứu)

	Tái tạo hình ảnh

	Tự động điều chỉnh trường nhìn 

	Có chế độ hiển thị CINE

	Có giải pháp lưu trữ và kết nối mạng 

	2.2. Phần mềm ứng dụng

	2.2.1. Phần mềm thăm khám tối thiểu có

	Có ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ vận hành trong quá trình thăm khám

	Hỗ trợ chụp nâng cao: Dự đoán các xảo ảnh do bệnh nhân không nín thở và để điều chỉnh các tham số chụp và tối ưu hóa tốc độ chụp cho phù hợp

	Chụp CT hai mức năng lượng 

	Kiểm tra chất lượng, tái tạo, xem hình ảnh

	Kiểm tra hình ảnh tự động

	Tự động tái tạo hình ảnh

	Cho phép tái tạo đa thức tự động tối thiểu có:
+ Phần mềm tự động phân tích về giải phẫu người, tự động nhận ra các mốc giải phẫu trong hình ảnh thu được 
+ Xóa xương tự động tái tạo VRT 
+ Tự động nhận diện trung tâm và đánh dấu giải phẫu mạch máu 

	Chức năng xem hình tối thiểu có:
+ Tự động phân phối và in hình ảnh và kết quả 
+ Có thể tự chọn độ rộng và trung tâm cửa sổ 
+ Cài đặt một cửa sổ hay nhiều cửa sổ để hiển thị nhiều hình ảnh 
+ Cài đặt cửa sổ cho từng cơ quan cụ thể 
+ Thu phóng và di chuyển hình

	Các công cụ đánh giá tối thiểu có:
+ Thống kê đo đạc tối đa, tối thiểu, độ lệch chuẩn, giá trị trung bình hoặc nhiều hơn
+ Hướng cắt: Ngang, dọc, chếch hoặc nhiều hơn
+ Đo lường khoảng cách và các góc  hoặc nhiều hơn
+ Đo trực tuyến ROI  
+ Tự do chọn vị trí hệ tọa độ 
+ Dấu chọn hình chữ thập 
+ Đánh dấu và ghi chú hình ảnh

	Có chương trình in phim

	Hiển thị 3D tối thiểu có:
+ Tái tạo MPR thời gian thực: Độ dày lát cắt đa dạng (MPR dày, MPR mỏng) và khoảng cách và các giá trị mặc định có thể cấu hình lại 
+ MPR thời gian thực theo nhiều hướng: Tối thiểu có Sagittal, Coronal, Oblique, Double oblique, Vẽ tay (Dạng cong)

	MIP và minIP:
+ MIP: Hình chiếu cường độ tối đa 
+ MinIP: Hình chiếu cường độ tối thiểu 
+ Chức năng MIP mỏng cho hình chiếu trong một khoảng nhỏ để tập trung vào cấu trúc mạch máu đặc biệt

	Kỹ thuật dựng ảnh khối: Ứng dụng 3D nâng cao cho hiển thị tối ưu và phân biệt giữa các cơ quan khác nhau thông qua kiểm soát độc lập màu sắc, độ mờ và độ bóng

	2.2.2. Tính năng xử lý, tái tạo hình ảnh nâng cao tối thiểu có:

	Phần mềm xóa bàn và xương 

	Phần mềm duỗi thẳng mạch máu

	Phần mềm phân đoạn tổn thương phổi 

	Phần mềm nội soi ảo 

	Đo đường kính và giá trị ung bướu

	Đo ROI theo ngưỡng HU

	Phần mềm tự động điều chỉnh mAs khi thay đổi kV 

	2.3. Chương trình giảm liều và theo dõi liều có các chức năng

	Lọc tia: tối ưu hóa từng giao thức về liều bệnh nhân và chất lượng hình ảnh

	Chụp với thuốc cản quang: Chế độ chụp kích hoạt bolus cản quang, tối ưu sau khi tiêm thuốc cản quang

	Chụp giảm liều theo thời gian thực: tự động điều chỉnh dòng bóng, tự động kiểm soát liều cho người lớn và trẻ em

	Chụp giảm liều vùng nhạy cảm với tia X: giảm liều bộ phận cho các bộ phận cơ thể nhạy cảm với tia X

	Chụp cho nhi: Có thể lựa chọn tối thiểu mức 80 kV

	Bảo mật protocols: ngăn cản truy cập đến các protocol chụp và tránh sự sửa đổi trái phép

	Báo cáo liều DICOM

	Nhật ký liều

	Cảnh báo liều

	2.4. Phần mềm tái tạo lặp với dữ liệu thô: 

	Giúp giảm nhiễu hình ảnh mà không làm giảm chất lượng hình ảnh hoặc trực quan hóa chi tiết bằng cách giới thiệu nhiều bước lặp ngay từ dữ liệu thô trong quy trình tái tạo, cho phép giảm tới ≥ 60% liều

	3. Trạm làm việc chuyên dụng, độc lập:

	3.1. Máy vi tính: 

	3.1.1. Cấu hình tối thiểu:

	CPU Intel Core i5 hoặc tốt hơn

	Bộ nhớ: ≥ 32 GB

	Ổ cứng: ≥ 1000 GB

	3.1.2. Màn hình hiển thị:

	+ Kích thước ≥ 24 inch

	+ Độ phân giải ≥ 1920 x 1080

	+ Độ tương phản: ≥ 1000:1

	3.2. Phần mềm tối thiểu gồm:

	Phần mềm xử lý ảnh cơ bản

	Tái tạo VRT, MIP

	Phần mềm xóa bàn và xương

	Phần mềm xử lý mạch máu

	Phần mềm nội soi ảo

	Phần mềm đo ngưỡng ROI HU

	Phần mềm xử lý ảnh mạch não xóa nền 

	Phần mềm đánh giá hình ảnh nha khoa

	4. Phụ kiện khác:

	4.1. Bơm tiêm thuốc cản quang

	Màn hình điều khiển bằng cảm ứng

	Thể tích bơm: Từ ≤ 1 ml tới thể tích của xylanh

	Tốc độ bơm: Từ ≤ 0.1 tới ≥ 10 ml/giây

	Áp lực tiêm tối đa: ≥ 21 bar

	4.2. Máy in phim

	Công nghệ: In laser hoặc tương đương

	Khay phim: ≥ 2 khay

	Tốc độ in ≥ 65 film mỗi giờ loại 14 x 17 in (35 x 43 cm)

	Độ phân giải: ≥ 500 dpi

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


2. Máy Laser phẫu thuật
	I. YÊU CẦU CHUNG

	- Máy mới 100%

	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau

	- Chứng nhận chất lượng: ISO 13485, EC (châu Âu)

	- Điện thế hoạt động: 220V, 50 HZ

	- Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥ 30°C

	- Độ ẩm tối đa: ≥ 70% 

	- Xuất xứ máy chính: G7 

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	-    Máy chính: 01 cái

	-    Bàn đạp chân: 01 cái

	-    Kính bảo hộ chuyên dụng: 01 cái

	-    Dây dẫn tia laser: 03 cái

	-    Dụng cụ cắt vỏ dây dẫn: 01 cái

	-    Dụng cụ bóc vỏ dây dẫn: 03 cái

	-    Bộ dụng cụ tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ: 01 bộ 

	-    Ống soi niệu quản: 01 cái

	-    Máy bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi: 01 cái

	-    Bộ xử lý hình ảnh tích hợp màn hình hiển thị cho hệ thống nội soi: 01 cái

	-    Ống soi mềm niệu quản: 01 cái

	-    Kìm, kẹp gắp nội soi cá sấu bán cứng: 01 cái

	-    Kìm, kẹp gắp nội soi răng chuột bán cứng: 01 cái

	-    Bộ vật tư tiêu hao đi kèm: 01 bộ, bao gồm:

	+   Rọ lấy sỏi: 01 cía

	+   Bộ nong thận tán sỏi qua da: 01 bộ

	+   Dây dẫn đường tiết niệu: 01 cái

	+   Ống dẫn lưu nước tiểu (Sonde jj): 01 cái

	+   Ống thông niệu quản: 01 cái

	+   Bộ khăn mổ thận lấy sỏi qua da: 01 cái

	+   Giá đỡ ống soi mềm: 01 cái

	-    Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	1. Máy chính

	- Loại Laser: Laser Holmium (Ho:YAG) hoặc tốt hơn

	- Bước sóng: ≥ 2000 nm

	- Công suất tối đa: ≥ 100 W

	- Năng lượng xung tối đa: ≥ 5.0J

	- Tần số phát xung: ≤ 3 Hz - ≥ 80Hz

	- Thời gian phát xung tối đa: ≥ 1100 µs 

	- Tia dẫn đường: Xanh lá cây, 532 nm, (điều chỉnh ˂ 5 mW)

	- Độ ồn: ≤ 60dBA

	- Hệ thống giải nhiệt: Có hệ thống giải nhiệt bằng tuần hoàn nước và máy làm lạnh nước.

	- Màn hình hiển thị: 

	+ Màn hình cảm ứng ≥ 12 inch, có thể xoay, có thể gập lại được

	+ Hiển thị công suất, năng lượng, tần số, trạng thái hoạt động, chế độ hoạt động, bộ đếm năng lượng đã phát, thời gian phát tia laser, thông tin loại dây laser sử dụng…"

	- Có tính năng tự động nhận dạng dây dẫn tia và hiển thị các thông tin tối thiểu có:

	+ Số lần sử dụng trước đó 

	+ Mã dây, loại dây, 

	+ Đường kính dây

	+ Thời gian sử dụng đầu tiên và gần nhất

	- Bàn đạp chân loại đôi 

	- Có đèn cảnh báo

	- Có tối thiểu 4 chế độ phát tia: 

	+ Chế độ tiêu chuẩn 

	+ Chế độ điều biến xung kép, giúp hạn chế chuyển động của sỏi và hỗ trợ tán sỏi chính xác

	+ Chế độ xung năng lượng cao, tạo ra hiệu ứng cơ học mạnh

	+ Chế độ phát xung kéo dài 

	- Có chế độ tán bụi 

	- Có tối thiểu các chức năng điều trị:

	+ Tán sỏi

	+ Điều trị phì đại tuyến tiền liệt lành tính

	+ Cắt, cầm máu mô mềm

	- Có chức năng lưu thông số điều trị 

	 Dây dẫn laser

	- Có tối thiểu các cỡ: 270µm ± 5%, 550µm ± 5%, 800µm ± 5%,  

	- Có thể hấp tiệt trùng được.

	2. Bộ dụng cụ tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ, Bao gồm:

	Ống soi mini

	- Đường kính ống soi ≥ 13 Fr

	- Kênh dụng cụ 6 Fr

	- Chiều dài 220 mm

	 - Góc quan sát ≥ 8 độ

	Cây nong thận

	- Đường kính: ≤ 15/18 Fr

	- Kênh trung tâm: ≤ Ø 3 Fr

	Cây nong thận

	 - Đường kính: ≤ 16/19.5 Fr

	- 02 kênh dụng cụ: Ø 2x ≤ 3Fr

	Vỏ tạo đường hầm trong nội soi thận

	- Đường kính: ≤ 15/18 Fr

	- Vỏ ống soi mini không lỗ, dòng chảy liên tục, khóa chốt cố định

	Vỏ tạo đường hầm trong nội soi thận

	- Đường kính: ≤ 16.5/19.5 Fr.

	- Vỏ ống soi mini không lỗ, dòng chảy liên tục, khóa chốt cố định

	3. Ống soi niệu quản

	 - Đường kính ống soi ≥ 7,5/10 Fr

	- Kênh dụng cụ làm việc: 5 Fr

	 - Chiều dài ≥ 425 mm

	- Góc quan sát ≥ 8 độ

	4. Máy bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi (Máy bơm nước dành cho tiết niệu)

	- Lưu lượng bơm: tối đa ≥ 1000 ml/phút

	- Áp lực bơm: từ ≤ 10 - ≥ 150 mmHg

	5. Bộ xử lý hình ảnh tích hợp màn hình hiển thị cho hệ thống nội soi

	 - Màn hình: ≥ 12.1 " Colour TFT LCD, Phân giải: ≥ 1280 x 800 Pixel

	- Có chức năng điều chỉnh hình ảnh

	- Loại pin: Li-ion hoặc tương đương, bộ nhớ: 64GB 

	 - Thời lượng pin ≥ 6 tiếng

	- Cổng kết nối: USB x 2

	- Chuyển tập tin DICOM: Chuyển đổi ảnh và video sang dạng DICOM

	Có chức năng chụp ảnh và quay video

	- Chức năng phát lại ảnh/ video: Ảnh/video được chụp được lưu trữ theo ngày và ID bệnh nhân, và thư mục tệp được đặt tên tương ứng 

	- Chức năng nhập dữ liệu bệnh nhân và lưu hồ sơ bệnh án 

	6. Ống soi mềm niệu quản

	- Tương thích với bộ xử lý hình ảnh

	 - Đường kính ngoài: ≥ 2,8 mm (8,4 Fr)

	- Đường kính kênh làm việc trong: 1,2 mm (3,6 Fr)

	 - Chiều dài làm việc: ≥ 650 mm

	- Uốn lên hoặc Uốn xuống 285°

	- Chức năng khóa vị trí uốn, chức năng hút nước, chụp ảnh trên tay cầm

	- Trường quan sát: 120 ° ± 10%

	- Hướng nhìn: 0° 

	- Độ sâu trường ảnh: 3 ~ 100mm 

	7. Kìm, kẹp gắp nội soi cá sấu bán cứng

	- Kìm ngàm cá sấu, hoạt động kép, dạng bán cứng

	 - Đường kính 5Fr, dài ≥ 600 mm

	8. Kìm, kẹp gắp nội soi răng chuột bán cứng

	- Kìm răng chuột, hoạt động kép, dạng bán cứng

	 - Đường kính 5Fr, dài ≥ 600 mm

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


3. Máy điều trị khối u bằng sóng cao tần
	I. YÊU CẦU CHUNG

	-  Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau

	-  Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485, CE (châu Âu), hoặc ISO 13485 và FDA (Mỹ)

	-  Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz 

	- Xuất xứ: thuộc nhóm G7

	 Điều kiện môi trường:
+ Nhiệt độ: ≥ 30 độ C
+ Độ ẩm: ≥ 70%

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	-  Máy đốt sóng cao tần sử dụng kim RFA và MWA: 01 Cái

	-  Điện cực trung tính: 01 cái

	-  Máy bơm làm mát tích hợp sẳn trong máy: 01 cái

	-  Công tắc bàn đạp chân loại đơn: 01 cái

	-  Kim đốt RF thử máy: 01 cái

	-  Kim đốt MW thử máy: 01 cái

	-  Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	1. Tính năng chung

	-    Có công nghệ đốt RFA và MW dùng để đốt các khối U: Giáp, Vú, Thận, Gan, Phụ Khoa, Xương và Phổi sử dụng các loại kim đốt khác nhau cho từng vị trí đốt và từng kích thước đốt

	-    Có bơm làm mát nhu động, điều khiển tự động

	2. Màn hình hiển thị

	-    Loại cảm ứng 

	-    Các thông số hiển thị:

	+    Loại kim đốt: RF hoặc MW

	+    Chế độ cung cấp năng lượng đang sử dụng

	+    Giá trị hiện tại của thông số vận hành tham chiếu

	+    Thời gian trôi qua kể từ khi bắt đầu điều trị (tính bằng phút/giây)

	+    Công suất được cung cấp

	+ Trở kháng tần số vô tuyến (Ohm) và hệ số phản xạ vi sóng (%)

	+    Nhiệt độ (tính bằng °C) 

	3. Các chế độ hoạt động 

	-    Chế độ đốt Vi sóng (MWA):

	+    Công suất: tối đa ≥2450MHz, ≥150W. "

	-    Chế độ đốt sóng vô tuyến (RF): 

	+    Công suất: ≥ 450 kHz, ≥ 200 W max @ 50 Ohm

	+    Điện áp tối đa: ≥ 180 V

	-    Các giá trị điều chỉnh:

	+    Công suất đốt: từ 1W, bước điều chỉnh ≤ 5W, mức điều chỉnh tối đa tuỳ thuộc vào loại kim

	+    Nhiệt độ: ≥ 35°C, bước điều chỉnh ≤ 5°C, mức điều chỉnh tối đa tuỳ thuộc vào loại kim

	+    Thời gian đốt từ ≤ 1 đến ≥ 15 phút, bước điều chỉnh ≤ 1 phút

	4. Tính năng an toàn

	-    Tạm dừng việc phát sóng RF và MW, có cảnh báo bằng âm thanh, ánh sáng và hiển thị thông báo lỗi trên màn hình trong các trường hợp:

	+    Mất kết nối với kim

	+    Phụ kiện không tương thích với máy

	+    Lỗi phần cứng ở RF hoặc MW

	+    Trở kháng giữa điện cực RF và đệm tiếp mát cao, thấp

	+    Phát hiện điện cực trung tính tiếp xúc kém

	+    Phản xạ quá mức trên đường dây MW

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


4. Hệ thống X Quang kỹ thuật số
	I. YÊU CẦU CHUNG

	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%

	-  Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485, CE (châu Âu), hoặc ISO 13485 và FDA (Mỹ)

	- Xuất xứ: thuộc OECD

	Nguồn điện cung cấp: 220V/380V; 50Hz

	- Môi trường hoạt động:

	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC

	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	-  Tủ điều khiển nguồn phát tia cao tần: 01 cái

	-  Bóng X-quang: 01 cái

	-  Cột đỡ bóng X-Quang: 01 bộ

	-  Bàn chụp: 01 cái

	-  Giá chụp phổi: 01 cái

	-  Tấm nhận ảnh phẳng: 01 tấm

	-  Bộ máy tính: 01 bộ

	-  Hệ thống phần mềm chụp và xử lý ảnh: 01 bộ

	-  Bộ lưu điện online công suất ≥ 2KVA: 01 bộ

	-  Máy in phim khô: 01 cái

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	1.   Máy phát cao tần và bảng điều khiển 

	-  Loại: máy phát tia biến áp cao tần

	-  Bộ vi xử lý và tự động bù dòng điện áp

	-  Chức năng tự hiển thị mã lỗi để phát hiện lỗi nhanh

	-  Tần số: ≥ 50kHz

	-  Công suất nguồn phát (tối đa): ≥ 50kW

	-  Dãy kV: ≤ 40 - ≥ 125kV

	-  Dãy mA: ≤ 10 – ≥ 630mA 

	-  Dãy mAs: 0.1 – ≥ 630mAs 

	-  Dãy thời gian: 0.001 – ≤ 10 giây 

	2.   Bóng X-quang

	-  Loại: Anode xoay

	-  Số tiêu điểm bóng: 2 (tiêu điểm nhỏ và tiêu điểm lớn)

	-  Tiêu điểm bóng: 

	+    Tiêu điểm nhỏ ≥ 0.6mm

	+    Tiêu điểm lớn ≥ 1.2mm

	-  Điện áp tối đa: 150kV

	-  Dòng bóng cực đại: ≥ 1.000mA

	-  Góc Anode: ≥ 12˚

	-  Tốc độ quay Anode: 2,700~3,200 vòng/phút (tại 50, 60Hz)

	-  Khả năng chịu nhiệt Anode: ≥ 230kHU

	 -  Trữ lượng nhiệt của khối đầu bóng: ≥ 900 kHU

	3.   Cột mang bóng X-quang

	-  Loại: hệ thống thanh ray gắn sàn

	-  Tất cả các vị trí được duy trì bằng phanh điện từ hoạt động với điều khiển cầm tay nằm ở phía trước của đầu bóng đèn.

	-  Chiều dài thanh ray gắn sàn: ≥ 3315mm

	-  Phạm vi di chuyển theo chiều trái - phải: ≥ 1410 mm

	-  Phạm vi di chuyển theo chiều thẳng đứng: 1500mm (từ 350 – 1850 mm)

	-  Phạm vi di chuyển theo chiều trước – sau: ≥ 230mm

	-  Góc xoay quanh trục thẳng đứng: ±180˚

	-  Độ quay của trục ngang (cụm bóng và giá bóng quay): ±180 ˚ 

	-  Có hiển thị góc quay bóng trên màn hình của bảng điều khiển.

	4.   Bộ chuẩn trực chùm tia X (Collimator)

	-  Loại điều khiển bằng tay

	-  kV tối đa: ≥ 150kV

	-  Trường phát tối đa là ≥ 43cm x 43cm tại khỏang cách SID là 100cm.

	-  Trường phát tối thiểu là 1 cm x 1 cm tại khoảng cách SID là 100cm.

	-  Bộ lọc bằng nhôm dày ≥ 1.5mm

	 -  Nguồn sáng: LED độ sáng cao

	5.   Bàn bệnh nhân di chuyển 4 chiều

	-  Bàn chụp di chuyển: 4 chiều

	-  Khả năng di chuyển của mặt bàn: 

	+    Ngang: ≥ ± 125mm

	+    Dọc: ≥ ± 470mm

	-  Di chuyển bộ phận Bucky tịnh tiến dưới mặt bàn: ≥ 255mm

	-  Khoảng cách từ mặt bàn đến Bucky: ≤80mm

	-  Bộ lọc: bằng nhôm dày ≥ 0.7mm tại 100kV

	 -  Kích thước cassette: từ ≥ 8x10” đến17x17”

	-  Trọng tải tối đa: ≥ 300kg

	6.   Giá chụp phổi có Bucky

	-  Loại: di chuyển theo chiều thẳng đứng bằng mô tơ với phanh điện từ

	-  Phạm vi di chuyển theo chiều thẳng đứng: ≥ 1500mm (≤ 385 – ≥ 1850mm)

	 -  Kích thước cassette: từ ≥ 8x10” đến17x17”

	7.   Cáp cao áp

	 -  Cáp cao áp dài ≥ 8 m, với bộ đầu cắm.

	-  Tải xuất điện áp tối đa: ≥ 150kV

	8.   Tấm nhận ảnh bản phẳng (FPD)

	-     Màn nhấp nháy: GD2O2S:Tb hoặc tương đương

	-     Kích thước điểm ảnh: ≤ 140 µm

	-     Ma trận điểm ảnh: ≥ 2500 x 3052

	-     Giới hạn độ phân giải: 3.4 lp/mm

	 -     Dải điện áp tia x: ≤ 40 – ≥ 150 Kvp

	-     Chế độ chụp: Thủ công / Tự động (Chế độ AED)

	-     Thời gian thu nhận hình ảnh: < 3 giây

	9.   Trạm xử lý hình ảnh (cấu hình tối thiểu)

	-     Hệ điều hành: Windows 10 hoặc tốt hơn

	 -     Bộ xử lý: Intel Core i5 hoặc tốt hơn

	 -     RAM: ≥ 4 GB 

	 -     Ổ cứng: ≥ 512 GB

	-     Kết nối: LAN

	10. Hệ thống phần mềm chụp và xử lý ảnh bao gồm:

	-     Chụp và xử lý hình ảnh

	-     Quản lý thông tin bệnh nhân

	-     Thao tác ảnh:

	-     Phóng to/thu nhỏ

	-     Điều chỉnh độ tương phản và độ sáng

	-     Đảo ngược Đen-Trắng

	-     Kính phóng đại

	-     Hiển thi ROI

	-     Xoay, lật hình

	-     Cắt hình

	-     Thêm chú thích

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


5. Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới
	I. YÊU CẦU CHUNG:

	Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%.

	Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	Banh Israel 4 răng 40X40 mm - ≥ 25 cm: 02 cái

	Banh vết thương Farabeuf, loại lớn, hai đầu, dài ≥ 150mm, bộ 2 chiếc, kích thước 23 x 16/ 28 x 16, 20 x 16/ 24 x 16mm: 01 bộ

	Banh vết thương Senn-Miller (Baby), đầu nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng tù, dài ≥ 155mm, kích thước 2 đầu 8 x 7mm, 22 x 7mm: 01 cái

	Banh Volkmann 4 răng cùn, ≥ 21.5cm: 02 cái

	Banh Volkmann 4 răng sắc, ≥ 21.5cm: 02 cái

	Búa ≥ 530g, rắn 42/30MM, ≥ 24 cm: 01 cái

	Cán dao mổ số 3: 02 cái

	Cán dao mổ số 4: 02 cái

	Cần nâng xương Hohmann rộng 18mm, chiều dài tổng thể ≥ 24cm: 01 cái

	Cần nâng xương Hohmann rộng 22mm, chiều dài tổng thể ≥ 25cm: 01 cái

	Cần nâng xương Hohmann rộng 24mm, chiều dài tổng thể ≥ 28cm: 01 cái

	Cần nâng xương Hohmann rộng 35mm, chiều dài tổng thể ≥ 29cm: 01 cái

	Cần nâng xương Hohmann rộng 43mm, chiều dài tổng thể ≥ 25cm: 01 cái

	Cây luồn chỉ Deschamps, cho người thuận tay phải, cong trái, đầu tù, dài ≥ 240mm: 01 cái

	Cây luồn chỉ Deschamps, cho người thuận tay trái, cong phải, đầu tù, dài ≥ 240mm: 01 cái

	Đục xương Smith-Petersen ≥ 13mm: 01 cái

	Đục xương Smith-Petersen ≥ 16mm: 01 cái

	Đục xương Smith-Petersen ≥ 19mm: 01 cái

	Đục xương Smith-Petersen ≥ 25mm: 01 cái

	Đục xương Smith-Petersen ≥ 32mm: 01 cái

	Đục xương Smith-Petersen ≥ 6mm: 01 cái

	Đục xương Smith-Petersen ≥ 9mm: 01 cái

	Gu gặm Kerrison ≥ 15cm, hướng lên ≥ 5mm, cán vàng: 01 cái

	Kéo cắt dây đa năng, gập góc ≥12cm, cán vàng: 01 cái

	Kéo Metzenbaum-Nelson cong cùn/cùn, một bên chuôi vàng, một bên chuôi đen ≥ 18cm: 01 cái

	Kéo mổ Mayo-Stille cong cùn/cùn, chuôi vàng ≥17cm: 01 cái

	Kéo mổ Mayo-Stille thẳng cùn/cùn, chuôi vàng ≥17cm: 01 cái

	Kéo phẫu thuật tiêu chuẩn sắc/cùn thẳng, ≥ 14.5cm: 02 cái

	Kẹp Allis, 5x6 răng, ≥ 15cm: 04 cái

	Kẹp bông băng Foerster-Ballenger thẳng ≥ 25cm: 06 cái

	Kẹp cắt xương Liston cong ≥ 17cm: 01 cái

	Kẹp giữ kim Mayo-Hegar ≥ 16cm: 01 cái

	Kẹp giữ kim Mayo-Hegar ≥18cm: 01 cái

	Kẹp giữ và di chuyển xương, thép không gỉ, ≥ 170mm: 02 cái

	Kẹp giữ xương có vít cố định, thép không gỉ, ≥ 200mm: 02 cái

	Kẹp giữ xương Farabeuf-Lambotte, thép không gỉ, ≥ 245mm: 02 cái

	Kẹp giữ xương Gerster-Lowman dài ≥ 18cm: 01 cái

	Kẹp giữ xương Gerster-Lowman dài ≥ 20cm: 01 cái

	Kẹp giữ xương Kern có chốt ≥ 21cm: 01 cái

	Kẹp giữ xương Lambote, có thể thay đổi vị trí lưỡi, thép không gỉ ≥250mm: 02 cái

	Kẹp giữ xương Lambotte, lưỡi 13mm di chuyển, thép không gỉ, ≥250mm: 02 cái

	Kẹp giữ xương Lane có chốt ≥ 33cm: 01 cái

	Kẹp giữ xương Ruskin, ≥ 18cm: 01 cái

	Kẹp giữ xương thẳng ≥ 20cm: 01 cái

	Kẹp Halsted-Mosquito ≥ 12.5cm: 06 cái

	Kẹp Halsted-Mosquito thẳng ≥ 12.5cm: 12 cái

	Kẹp khăn Backhaus 13cm: ≥ 12 cái

	Kẹp mạch máu Ochsner-Kocher thẳng, cán vàng ≥ 16cm: 03 cái

	Kẹp mô Adson, 1x2 răng, ≥ 12cm, mảnh: 02 cái

	Kẹp mô tiêu chuẩn, 1x2 răng thẳng dài ≥ 14.5cm: 02 cái

	Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn thẳng  ≥ 14.5 cm: 02 cái

	Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn thẳng ≥ 20 cm: 01 cái

	Kẹp Rochester-Pean cong ≥ 16cm: 02 cái

	Khay quả đậu, thép không gỉ, ≥ 250 ml: 01 cái

	Khoét xương Smith-Petersen ≥ 14mm: 01 cái

	Khoét xương Smith-Petersen ≥ 16mm: 01 cái

	Khoét xương Smith-Petersen ≥19mm: 01 cái

	Khoét xương Smith-Petersen ≥ 25mm: 01 cái

	Khoét xương Smith-Petersen ≥ 9 mm: 01 cái

	Kim dẫn đường 14ch: 01 cái

	Kìm gặm xương Stille, thép không gỉ, ≥ 235mm: 01 cái

	Ống hút Yankauer, dài ≥ 285mm, đường kính ngoài ≤ 10mm, đường kính nòng hút ≥ 2mm, dùng cho ống hút đường kính 7 - 9mm: 01 cái

	Róc màng xương cong Langenbeck ≥ 19cm: 01 cái

	Róc màng xương Farabeuf thẳng ≥ 15cm: 01 cái

	Thìa nạo xương Volkmann cỡ 0: 01 cái

	Thìa nạo xương Volkmann cỡ 01: 01 cái

	Thìa nạo xương Volkmann cỡ 02: 01 cái

	Thìa nạo xương Volkmann cỡ 03: 01 cái

	Thìa nạo xương Volkmann cỡ 04: 01 cái

	Thước đo ≥ 15cm: 01 cái

	Hộp tiệt trùng bằng nhôm hoặc tương đương, ≥ 590x280x150mm: 01 cái

	Khay đựng dụng cụ đục lỗ, có tay cầm, ≥ 540x250x70 mm: 01 cái

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Kích thước cho phép sai số ± ≤ 5%

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


6. Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên
	I. YÊU CẦU CHUNG:

	Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%.

	Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	Banh BABY-SENN-MILLER sắc dài ≥ 15cm: 02 cái

	Banh cùn 1 răng dài ≥ 16cm: 02 cái

	Banh sắc 2 răng dài ≥ 16cm: 02 cái

	Banh WEITLANER sắc dài ≥ 13cm: 01 cái

	Búa ≥ 530g, rắn 42/30MM, ≥ 24 cm: 01 cái

	Cán dao mổ số 3: 01 cái

	Cán dao mổ số 4: 02 cái

	Cán dao mổ số 7: 02 cái

	Cần nâng xương Hohmann rộng 18mm, chiều dài tổng thể ≥ 24cm: 01 cái

	Cần nâng xương Hohmann rộng 22mm, chiều dài tổng thể ≥ 25cm: 01 cái

	Đục xương Smith-Petersen ≥ 6mm: 01 cái

	Đục xương Smith-Petersen ≥ 9mm: 01 cái

	Kéo IRIS cong nhọn/nhọn dài ≥ 11.5cm: 01 cái

	Kéo IRIS thẳng dài ≥ 11.5cm: 01 cái

	Kéo phẫu thuật mảnh METZENBAUM  cong ≥ 14.5cm: 01 cái

	Kéo phẫu thuật tiêu chuẩn thẳng, dài ≥14.5cm: 01 cái

	Kéo phẫu  thuật tạo hình KILNER cong ≥ 12cm: 01 cái

	Kẹp bông băng răng cưa FOERSTER-BALLENGER dài ≥ 18cm: 02 cái

	Kẹp cắt xương Liston thẳng, cán vàng ≥ 17cm: 01 cái

	Kẹp giữ kim HALSEY dài ≥ 13cm: 01 cái

	Kẹp giữ kim Mayo-Hegar, cán vàng ≥ 16cm: 01 cái: 01 cái

	Kẹp giữ và di chuyển xương, thép không gỉ, ≥ 170mm: 02 cái

	Kẹp giữ xương có vít cố định, thép không gỉ, ≥ 200mm: 02 cái

	Kẹp giữ xương Ferguson, thép không gỉ, ≥ 205mm: 02 cái

	Kẹp khăn BACKHAUS dài ≥ 8cm: 04 cái

	Kẹp mạch máu MICRO-MOSQUITO 1x2 răng thẳng dài, cán vàng ≥ 12cm: 02 cái

	Kẹp mạch máu MICRO-MOSQUITO cong dài, cán vàng≥ 12cm: 02 cái

	Kẹp mạch máu MICRO-MOSQUITO thẳng dài ≥ 14cm: 04 cái

	Kẹp mạch máu ROCHESTER-PEAN thẳng dài ≥ 16cm: 08 cái

	Kẹp mô ADSON 1x2 răng dài, cán vàng ≥ 12cm: 01 cái

	Kẹp mô ALLIS 5x6  răng dài ≥ 15cm: 02 cái

	Kẹp mô GILLIES 1x2 răng dài ≥ 15cm: 01 cái

	Kẹp phẫu tích ADSON dài ≥ 12cm: 01 cái

	Kẹp phẫu tích MC INDOE ≥ 15cm: 01 cái

	Kẹp săng Bachkhaus, thép không gỉ  ≥ 110mm: 06 cái

	Kẹp xoang LISTER dài ≥ 16cm: 01 cái

	Khay quả đậu, thép không gỉ ≥ 250 ml: 01 cái

	Ống hút Yankauer, dài ≥ 285mm, đường kính ngoài ≤ 10mm, đường kính nòng hút ≥ 2mm, dùng cho ống hút đường kính 7 - 9mm: 01 cái

	Kìm gặm xương Olivecrona, thép không gỉ, ≥ 195mm: 02 cái

	Luồn chỉ KONIG 3mm dài ≥ 19.5cm: 01 cái

	Móc mảnh GILLIES hình 1 dài ≥ 18cm: 02 cái

	Ống hút PLESTER ≥ 2.0mm: 01 cái

	Que thăm ≥ 11cm, 1mm: 01 cái

	Róc màng xương Farabeuf thẳng ≥15cm: 01 cái

	Róc màng xương Langenbeck, góc 90⁰, dài ≥18cm: 01 cái

	Thìa nạo xương Volkmann cỡ 0: 01 cái

	Thìa nạo xương Volkmann cỡ 00: 01 cái

	Thìa nạo xương Volkmann cỡ 01: 01 cái

	Thìa nạo xương Volkmann cỡ 02: 01 cái

	Thước đo kim loại ≥ 15cm: 01 cái

	Hộp tiệt trùng bằng nhôm, ≥ 590x280x150mm: 01 cái

	Khay đựng dụng cụ đục lỗ, có tay cầm, ≥ 540x250x70 mm: 01 cái

	III, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Kích thước cho phép sai số ± ≤ 5%

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


7. Máy điều trị sóng xung kích
	I. YÊU CẦU CHUNG 

	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	- Xuất xứ máy chính: thuộc nhóm G7 hoặc Châu Âu

	- Nguồn cung cấp: 220V; 50 Hz

	- Môi trường hoạt động:

	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25oC

	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II.CẤU HÌNH CUNG CẤP

	- Máy chính: 01 cái

	- Đỡ đầu phát: 01 cái

	- Đầu tích hợp có thể thay đổi: 03 cái

	- Súng xung kích tích hợp mạch chỉnh tần số, áp lực: 01 cái

	- Màn hình cảm ứng: ≥ 5 inch

	- Cổng USB: 01 cái

	- Xe đẩy thiết bị: 01 cái

	- Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	- Lớp bảo vệ: 1BF hoặc tốt hơn

	- Màn hình: ≥ 5 inch

	- Tần số điều chỉnh: từ ≤ 1 đến ≥ 15Hz

	- Bước điều chỉnh tần số : ≥ 1Hz

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


8. Hệ thống PTNS Tai mũi họng
	I. YÊU CẦU CHUNG 

	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	- Xuất xứ máy chính:  G7

	- Nguồn cung cấp: 220V; 50 Hz

	- Môi trường hoạt động:

	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ  C

	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	-    Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ

	-    Đầu Camera HD: 01 cái

	-    Nguồn sáng: 01 cái

	-    Bộ dây dẫn sáng, dài ≥3 m: 01 cái

	-    Màn hình phẫu thuật y tế FullHD ≥ 27 inch: 01 cái

	-    Xe đẩy nội soi chuyên dụng: 01 cái

	-    Dây nguồn và cáp kết nối: 01 bộ

	-    Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi: 01 bộ

	-    Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Việt: 01 bộ

	II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	1.   Bộ xử lý hình ảnh 

	Định dạng ngõ ra: ≥1920 x 1080 pixels

	Đầu ra Video: ≥ 2 cổng HDMI

	Cổng USB: USB 2.0 hoặc tương đương hoặc tốt hơn

	2.   Đầu Camera 

	Cảm biến: CMOS hoặc tương đương

	Khớp nối thấu kính dạng C-mount hoặc tương đương

	Có thể lập trình chức năng cho 2 nút bấm trên đầu camera.

	Đầu lense có tiêu cự F ≥14mm

	3.   Nguồn sáng LED

	Loại đèn: LED, tương đương với nguồn sáng Xenon ≥ 180W

	Cường độ sáng: ≥ 1000 Lm

	Nhiệt độ màu: ≤ 4500- ≥ 6500K

	Tuổi thọ bóng đèn: ≥10,000 giờ

	4.   Màn hình phẫu thuật y tế 

	Kích thước màn hình: ≥27 inches

	Độ phân giải: ≥ Full HD (1920 x 1080)

	Độ sáng:  ≥700 cd/m2

	5.   Xe đẩy nội soi 

	· Chất liệu thép sơn tĩnh điện

	· Có 4 bánh xe xoay được, 2 bánh trước có khóa 

	6. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi TMH bao gồm: 

	Ống soi quang học, góc soi thẳng 0 độ, HD hoặc tốt hơn, đường kính 4mm, chiều dài làm việc  ≥ 175 mm, hấp khử trùng được: 01 cái

	Ống soi quang học, góc soi 30 độ, HD hoặc tốt hơn, đường kính 4mm, chiều dài làm việc  ≥ 175 mm, hấp khử trùng được: 01 cái

	Trocar cho nội soi xoang mũi, chiều dài làm việc của vỏ ngoài 85 mm, đầu vát chéo ≤ 30 độ: 01 cái

	Kim vách ngăn, gập góc, cỡ ≥  0.8 x100 mm: 01 cái

	Dao hình liềm, chiều dài làm việc ≥ 18 cm, đầu nhọn: 01 cái

	Que nâng 2 đầu FREER, 1 đầu nhọn, 1 đầu tù, chiều dài làm việc ≥  18 cm: 01 cái

	Que nâng dạng COTTLE hoặc tương đương, 2 đầu cỡ khoảng 3.3 mm/3.7 mm, chiều dài làm việc ≥ 21 cm: 01 cái

	Thìa nạo xoang trán, miệng hình chén, đầu cỡ 3x5 mm, cong ≥ 55 độ.  Chiều dài tổng ≥ 19 cm: 01 cái

	Thìa nạo xoang trán, miệng hình chén, đầu cỡ 3x5 mm, cong ≥ 90 độ.  Chiều dài tổng ≥  19 cm: 01 cái

	Thìa nạo xoang, miệng hình thuôn, cỡ nhỏ, dài ≥ 16 cm: 01 cái

	Thìa nạo xoang, miệng hình thuôn, dài ≥ 20 cm: 01 cái

	Que thăm dò xoang trán, cả hai đầu cong. Chiều dài tổng ≥ 22 cm: 01 cái

	Que thăm dò 2 đầu thẳng: 01 cái

	Ống hút, cong, đường kính 3.0 mm, chiều dài làm việc ≥ 110 mm: 01 cái

	Ống hút dạng FRAZIER đường kính 3 mm, chiều dài làm việc ≥ 10 cm: 01 cái

	Ống tưới rửa, chiều dài tổng ≥ 14 cm, đường kính khoảng 3.0 mm: 01 cái

	Kềm phẫu tích, hàm cắt ngược hướng lên, chiều dài làm việc ≥ 10 cm: 01 cái

	Kềm phẫu tích, hàm cắt ngược quay phải, chiều dài làm việc ≥ 10 cm: 01 cái

	Kềm phẫu tích, hàm cắt ngược quay trái, chiều dài làm việc ≥10 cm: 01 cái

	Kẹp mũi xoang, gập góc lên 90 độ, chiều dài làm việc ≥ 120 mm, cỡ khoảng3.6mm: 01 cái

	Kẹp mũi xoang, gập góc lên 45 độ, chiều dài làm việc ≥ 120 mm, cỡ khoảng 3.6mm: 01 cái

	Kẹp mũi xoang, thẳng, chiều dài làm việc ≥  120 mm, cỡ khoảng 3.6mm: 01 cái

	Kéo mũi xoang, hàm thẳng, chiều dài làm việc ≥ 10 cm: 01 cái

	Kìm gặm xương, hàm cắt lên 90 độ, đường kính 3.3mm, chiều dài làm việc ≥ 14cm: 01 cái

	Kìm gặm xương, hàm cắt xuống 90 độ, đường kính 3.3mm, chiều dài làm việc ≥ 14cm: 01 cái

	Kẹp vách ngăn , cỡ 3mm, có đầu nối tưới rửa, hàm thẳng, loại cắt xuyên, chiều dài làm việc ≥ 12 cm: 01 cái

	Kẹp vách ngăn, cỡ 3mm, loại cắt xuyên, có đầu nối tưới rửa, hàm cong lên 45 độ, chiều dài làm việc ≥ 12 cm: 01 cái

	Kìm kẹp và sinh thiết mũi xoang, miệng hình chén, hàm mở dọc, ngàm rộng 3.0mm, đầu cong lên 70 độ, chiều dài làm việc ≥ 13cm, có kênh tưới rửa: 01 cái

	Kìm kẹp và sinh thiết mũi xoang, miệng hình chén, hàm mở dọc, ngàm rộng 3.0mm, đầu cong lên 90 độ, chiều dài làm việc ≥ 13cm, có kênh tưới rửa: 01 cái

	Kìm kẹp và sinh thiết mũi xoang, miệng hình chén, hàm mở dọc, ngàm rộng 3.0mm, đầu cong lên 110 độ, chiều dài làm việc ≥ 13 cm, có kênh tưới rửa: 01 cái

	Kẹp lưỡng cực, đầu gập góc, chiều dài ≥ 180 mm: 01 cái

	Dây cáp lưỡng cực , chiều dài  ≥ 3m: 01 cái

	Chổi hoặc bàn chải vệ sinh dụng cụ nội soi, đóng gói 10 cái/ gói: 01 gói

	Hộp bảo quản và vệ sinh ống soi: 01 cái

	Hộp cho bảo quản và vệ sinh dụng cụ, đường kính ngoài ≥ 545x200x250 mm: 01 cái

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


9. Máy điều trị điện phân
	I. YÊU CẦU CHUNG 

	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	- Xuất xứ máy chính: thuộc nhóm G7

	- Nguồn cung cấp: 220V; 50 Hz

	- Môi trường hoạt động:

	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25oC

	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	- Máy chính: 01 cái

	- Cáp màu đen: 02 Cái

	- Cáp màu đỏ: 02 Cái

	- Điện cực cao su chì: 04 cái

	- Bọc điện cực cao su chì: 04 cái

	- Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	- Số kênh đầu ra: ≥ 2 kênh

	- Các dòng tối thiểu có:

	+ Dòng Galvanic ngắt quãng

	+ Tens và Biphasic

	+ Diadynamic 

	+ Dạng chữ nhật và dạng tam giác

	+ Dòng giao thoa

	+ Kotz

	- Thời gian điều trị cài đặt: từ ≤ 1 đến ≥ 59 phút

	- Công suất tiêu thụ tối đa: ≥ 60VA

	- Dòng tần số thấp: ≥ 75mA

	- Dòng tần số trung bình:  ≥ 75mA

	- Màn hình ≥ 5 inch

	- Có chương trình cài đặt sẵn

	- Có lưu chương trình của người dùng

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


10. Máy nội soi tai mũi họng
	I. YÊU CẦU CHUNG 

	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc tương đương

	- Xuất xứ máy chính: Châu Âu hoặc G7

	- Nguồn cung cấp: 220V; 50 Hz

	- Môi trường hoạt động:

	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25oC

	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	- Máy nội soi tai mũi họng bao gồm:

	- Bộ xử lý và Camera nội soi tai mũi họng: 01 bộ

	- Nguồn sáng Led: 01 chiếc

	- Dây dẫn sáng: 01 chiếc

	- Ống soi 0°: 01 chiếc

	- Ống soi 70°: 01 chiếc

	- Màn hình chuyên dụng Full HD ≥ 21.5 inch: 01 chiếc

	- Dây dẫn tín hiệu: 01 chiếc

	- Card truyền hình ảnh: 01 chiếc

	- Xe đẩy chuyên dụng (Mua trong nước): 01 chiếc

	- Phần mềm in kết quả: 01 bộ

	- Máy tính: 01 bộ

	- Máy in màu: 01 cái

	- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Việt: 01 bộ

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	1. Đặc điểm chung:

	Chế độ khám được cài đặt trước để tối ưu hóa cho các chẩn đoán

	- Có chức năng dừng hình

	- Phóng to kỹ thuật số ≥ 1.5x

	- Có chức năng soi và lật

	- Có chức năng xoay

	- Nút điều khiển lập trình trên đầu camera

	- 'Độ phân giải tối đa ≥ 1920x1200

	- Thông tin bệnh nhân qua bàn phím ngoài

	2. Bộ xử lý và Camera nội soi tai mũi họng

	- Hệ thống video: PAL/NTSC hoặc tương đương

	- Cảm biến ảnh: 1/3inch CMOS hoặc tương đương

	- Hệ thống quét: xen kẽ hoặc liên tục

	- Độ phân giải đầu ra: ≥ 1280 x 720

	- Cân bằng trắng: Tự động

	 - Gain: Tự động 

	- Tập tin cảnh nội soi: ≥ 5

	- Tín hiệu đầu ra: DVI-D hoặc HDMI

	3. Thông số kỹ thuật đầu Camera:

	- Kết nối ống kính: C-mount

	- Độ dài cáp: ≥ 3 mét

	- Lớp bảo vệ: IPX7 hoặc tốt hơn, có thể ngâm được

	- Nút điều khiển: ≥ 2 nút

	4. Nguồn sáng Led

	- Nhiệt độ màu: ≥ 6000 K

	- Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 30.000 giờ

	- Công suất tiêu thụ: tối đa ≥ 100W

	5. Màn hình chuyên dụng

	- Loại: LCD hoặc tốt hơn, ≥ 21 inch

	- Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixel

	- Tỷ lệ: ≥ 16:9

	- Số lượng màu: ≥ 16,7 triệu màu

	- Độ sáng: ≥ 300cd/m2

	- Độ tương phản: ≥ 1000:1

	- Góc nhìn: ≥ 178 độ

	- Tín hiệu đầu vào: tối thiểu có DVI-D, VGA, SDI hoặc tương đương

	- Tín hiệu đầu ra: SDI hoặc tương đương

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


11. Máy siêu âm màu chuyên tim mạch
	I. YÊU CẦU CHUNG 

	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc ISO 13485, FDA

	- Xuất xứ máy chính: thuộc nhóm G7

	- Nguồn cung cấp: 220V; 50 Hz

	- Môi trường hoạt động:

	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25oC

	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	-    Máy chính dạng xe đẩy kèm màn hình: 01 cái

	-    Các đầu dò đi kèm hệ thống: 

	+ Đầu dò Linear: 01 cái

	+ Đầu dò Convex: 01 cái

	+ Đầu dò Tim: 01 cái

	-    Các phần mềm đi kèm hệ thống:

	+ Phần mềm siêu âm tổng quát: 01 bộ

	+ Phần mềm đánh dấu mô thất trái tự động: 01 bộ

	+ Phần mềm phân tích tim mạch tự động: 01 bộ

	+ Phần mềm Doppler độ nhạy cao để quan sát các mạch máu nhỏ: 01 bộ

	+ Phần mềm mở rộng ảnh siêu âm toàn màn hình: 01 bộ

	+ Phần mềm tự động tối ưu hoá hình ảnh theo thời gian thực: 01 bộ

	-    Các phụ kiện kèm theo:

	+ Bộ lưu điện ≥ 2KVA online: 01 bộ

	+ Bộ máy tính: 01 bộ

	+ Máy in phun màu: 01 cái

	+ Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái

	-    Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh và tiếng Việt): 01 bộ

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	1. Các đặc tính chung

	- Có ≥ 4 ổ cắm cho đầu dò hoạt động đồng thời

	- Ứng dụng: ổ bụng, tim, mạch máu, cơ xương khớp, bộ phận nhỏ, tuyến vú, tuyến giáp, phụ khoa, sản khoa, tiết niệu

	- Tần số siêu âm tối đa: ≥ 22 MHz

	- Độ sâu thăm khám: tối đa ≥ 40 cm tuỳ thuộc đầu dò

	- Dải động ≥ 350 dB

	- Hệ thống kênh xử lý kỹ thuật số ≥ 10.000.000 kênh

	- Tốc độ khung hình: ≥ 3000 Hz

	Dung lượng ổ cứng: ≥ 500GB 

	- Màn hình: ≥ 21inch LED full HD

	- Độ phân giải màn hình: ≥ 1920x1080 pixel

	- Màn hình điều khiển cảm ứng: ≥ 12inch

	2. Các chế độ vận hành:

	B-Mode (2D):

	Bản đồ thang xám

	Phóng to: lên đến ≥10 lần

	- Lái tia (Đầu dò linear): ≥ ±20°

	- Tự động điều chỉnh Gain và TGC

	M-Mode:

	Lựa chọn tốc độ quét

	Doppler màu:

	- Tần số: Từ ≤ 2 đến ≥ 10 MHz

	- PRF: Từ ≤ 0.2 đến ≥ 20 KHz

	Doppler PW:

	- Tần số: Từ ≤ 2 đến ≥ 10 MHz

	- PRF: Từ ≤ 0.5 đến ≥ 34 KHz

	- Kích thước mẫu: từ ≤ 1 đến ≥ 20 mm

	Doppler CW:

	- Tần số: từ ≤ 2 đến ≥ 5 MHz

	- Dải vận tốc: tối đa ≥ 19 m/s

	3. Các chế độ hiển thị tối thiểu:

	- ≥ 256 mức xám 

	- Xoay ảnh: Trái/ phải, Lên/ Xuống  

	- Real Time Duplex, Triplex 

	- Màu hóa trên tất cả kết hợp

	4. Đầu dò

	Đầu dò Linear:

	- Tần số: từ ≤ 5 đến ≥12 MHz

	- Trường nhìn tối đa: ≥ 40 mm

	- Số chấn tử: ≥ 250

	- Dẫn hướng sinh thiết: có

	Đầu dò Convex:

	- Tần số: từ ≤ 1 đến ≥5 MHz

	- Trường nhìn tối đa: ≥ 100°

	- Số chấn tử: ≥ 160

	- Dẫn hướng sinh thiết: có

	Đầu dò tim:

	- Tần số: từ ≤ 1 đến ≥5 MHz

	- Trường nhìn: ≥ 90°

	- Số chấn tử: ≥ 80

	5. Các phần mềm tối thiểu có: 

	- Phần mềm tự động điều chỉnh tối ưu hóa hình ảnh theo thời gian thực

	- Phần mềm tự động điều chỉnh góc và box doppler

	- Phần mềm tự động đo đạc các thông số doppler

	- Phần mềm siêu âm mở rộng trường nhìn

	- Phần mềm hiệu ứng màu mạch máu 3D

	+ Phần mềm đánh dấu mô thất trái tự động

	+ Phần mềm phân tích tim mạch tự động

	+ Phần mềm Doppler độ nhạy cao để quan sát các mạch máu nhỏ

	+ Phần mềm mở rộng ảnh siêu âm toàn màn hình

	- Phần mềm siêu âm vi mạch

	- Phần mềm siêu âm Doppler mô cơ tim

	6. Các phụ kiện kèm theo

	 Máy in nhiệt đen trắng:

	- Kiểu in: Nhiệt

	- Độ phân giải: ≥ 300 dpi

	- Tốc độ in: ≤ 2 s/ trang

	 Bộ lưu điện:

	- Loại: online

	- Công suất: ≥ 2KVA

	Máy tính:

	- CPU: Core i5 hoặc tốt hơn, ổ cứng SSD ≥ 500 GB, ram ≥ 8 GB

	- Màn hình màu: ≥ 21.5 inch

	Máy in phun màu:

	- Khổ giấy: A4

	- Tốc độ in: ≥ 15 trang/phút 

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


12. Máy siêu âm màu tổng quát
	I. YÊU CẦU CHUNG 

	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc tương đương

	- Xuất xứ máy chính: thuộc nhóm G7

	- Nguồn cung cấp: 220V; 50 Hz

	- Môi trường hoạt động:

	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25oC

	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	-         Máy chính dạng xe đẩy kèm màn hình: 01 cái

	-         Các đầu dò đi kèm hệ thống: 

	+       Đầu dò Linear: 01 cái

	+       Đầu dò Convex: 01 cái

	+       Đầu dò hockey: 01 cái

	-         Các phần mềm đi kèm hệ thống:

	+       Phần mềm siêu âm tổng quát: 01 bộ

	+       Phần mềm siêu âm đàn hồi mô định lượng đơn điểm: 01 bộ

	+       Phần mềm siêu âm đàn hồi mô định lượng đa điểm: 01 bộ

	+       Phần mềm siêu âm vi mạch: 01 bộ

	+       Phần mềm tự đông đo độ dày thành mạch: 01 bộ

	+       Phần mềm tự động đo độ cứng mạch máu

	-         Các phụ kiện kèm theo:

	+       Bộ lưu điện ≥ 2KVA online: 01 bộ

	+       Bộ máy tính: 01 bộ

	+       Máy in phun màu: 01 cái

	+       Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái

	-         Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh và tiếng Việt): 01 bộ

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	1. Các đặc tính chung

	- Có ≥ 4 ổ cắm cho đầu dò hoạt động đồng thời

	- Ứng dụng: ổ bụng, mạch máu, cơ xương khớp, bộ phận nhỏ, tuyến vú, tuyến giáp, phụ khoa, sản khoa, tiết niệu

	- Tần số siêu âm tối đa: ≥ 22MHz

	- Độ sâu thăm khám: tối đa ≥ 40 cm tuỳ thuộc đầu dò

	- Dải động ≥ 350 dB

	- Hệ thống kênh xử lý kỹ thuật số ≥ 10.000.000 kênh

	- Tốc độ khung hình: ≥ 3000 fps

	Cine Memory: 1GB (>41000 frames), ổ đĩa cứng ≥ 1TB loại SSD

	- Màn hình: ≥ 24 inch LED full HD

	- Độ phân giải màn hình: ≥ 1920x1080 pixel

	- Màn hình điều khiển cảm ứng: ≥ 13 inch

	2. Các chế độ vận hành:

	B-Mode (2D):

	- Bản đồ: ≥9 bản đồ thang xám

	- Phóng đại ảnh: ≥ 10X 

	Lái tia: ≥ ±20° hoặc Bẻ góc: ≥5

	- điều chỉnh Gain và TGC

	M-Mode:

	- Tốc độ quét: ≤ 20 – ≥ 200 mm/s

	Doppler màu:

	- PRF: Từ ≤ 0.2 đến ≥ 20 KHz

	Bộ lọc vách

	- Bản đồ: ≥ 10 loại

	Doppler PW:

	- Tần số: Từ ≤ 2 đến ≥ 10 MHz

	- PRF: Từ ≤ 0.5 đến ≥ 35 KHz

	- Lọc vách: ≥ 10 bước

	- Kích thước mẫu: từ ≤ 0.5 đến ≥ 20 mm

	3. Các chế độ hiển thị tối thiểu:

	- ≥ 256 mức xám 

	- Xoay ảnh: Trái/ phải, Lên/ Xuống  

	- Real Time Duplex, Triplex

	- Màu hóa trên tất cả kết hợp

	4. Đầu dò

	Đầu dò Linear:

	- Tần số: từ ≤ 3.5 đến ≥ 15MHz

	- Độ sâu thăm khám tối đa: ≥80 mm  

	- Số chấn tử: ≥ 380

	- Trường nhìn: ≥40 mm

	- Dẫn hướng sinh thiết: có

	Đầu dò Convex đơn tinh thể:

	- Tần số: từ ≤ 1 đến ≥ 5.7 MHz

	- Độ sâu tối đa: ≥ 400 mm

	- Số chấn tử: ≥ 180

	- Trường nhìn: ≥ 100°

	- Dẫn hướng sinh thiết: có

	Đầu dò Hockey:

	- Tần số: từ ≤ 6 đến ≥ 20 MHz

	- Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 60 mm

	- Số chấn tử: ≥ 192

	- Trường nhìn tối đa: ≥ 25 mm

	5. Các phần mềm tối thiểu có: 

	- Phần mềm tự động điều chỉnh tối ưu hóa hình ảnh theo thời gian thực

	- Phần mềm tự động điều chỉnh góc và box doppler

	- Phần mềm tự động đo đạc các thông số doppler

	- Phần mềm tự động điều chỉnh vận tốc sóng âm

	- Phần mềm siêu âm mở rộng trường nhìn, tối đa lên tới 60o

	- Phần mềm siêu âm toàn cảnh 

	- Phần mềm hiệu ứng màu mạch máu 3D

	- Phần mềm siêu âm vi mạch

	- Phần mềm siêu âm đàn hồi mô định lượng đa điểm

	- Phần mềm tự động đo độ dày thành mạch

	- Phần mềm tự động đo độ cứng động mạch

	6. Các phụ kiện kèm theo

	 Máy in nhiệt đen trắng:

	- Kiểu in: Nhiệt

	- Độ phân giải: ≥ 300 dpi

	- Tốc độ in: ≤ 2 s/ trang

	 Bộ lưu điện:

	- Loại: online

	- Công suất: ≥ 2KVA

	Máy tính:

	- CPU: Core i5 hoặc tốt hơn, ổ cứng SSD ≥ 500 GB, ram ≥ 8 GB

	- Màn hình màu: ≥ 21.5 inch

	Máy in phun màu:

	- Khổ giấy: A4

	- Tốc độ in: ≥ 15 trang/phút 

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


13. Máy sốc tim có tạo nhịp
	I. YÊU CẦU CHUNG 

	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	- Xuất xứ: G7 hoặc châu Âu

	- Nguồn cung cấp: 220V; 50 Hz

	- Môi trường hoạt động:

	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C

	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	-    Máy chính: 01 chiếc

	-    Bộ điện cực sốc: 01 bộ

	- Cáp ECG 3 đạo trình và điện cực: 01 bộ

	-    Gel: 01 lọ

	-    Máy in nhiệt tích hợp: 01 chiếc

	-    Pin tích hợp: 01 chiếc

	-    Bộ tạo nhịp: 01 bộ

	-    Bộ sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	1. Màn hình

	- Loại TFT LCD hoặc tốt hơn

	- Kích thước: ≥ 6.5 inch

	2. Máy in nhiệt

	- Tốc độ in : 25 mm/s,50mm/s

	- Cỡ giấy : rộng ≥ 57 mm

	3. Chế độ thủ công

	- Năng lượng đầu ra tối đa ≥ 230J

	4. Theo dõi ECG

	- Đầu vào: cáp ≥ 3 đạo trình

	- Hiển thị nhịp tim: từ 20 đến 300bpm

	- Độ nhạy tối đa: ≥ 20mm/mV

	5. Tạo nhịp không xâm lấn

	- Dạng sóng: hai pha hoặc hình chữ nhật

	 - Dòng điện đầu ra: 0 - ≥ 150mA

	- Cỡ xung: ≥ 22.5ms

	- Nhịp tim: từ ≤ 30 đến ≥ 250 bpm

	6. Nguồn điện

	- Loại Pin Lithium hoặc tương đương

	- Dung lượng: ≥ 50 lần sốc

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng



14. Máy sóng ngắn điều trị
	I. YÊU CẦU CHUNG 

	- Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, máy mới 100%.

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	- Xuất xứ máy chính: thuộc nhóm G7 hoặc Châu Âu

	- Nguồn cấp: 115- 230V, 50Hz

	- Điều kiện môi trường hoạt động:

	+ Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C

	+ Độ ẩm tối đa ≥ 75%

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	- Máy chính: 01 chiếc

	- Tay đỡ đầu phát: 02 cái

	- Đĩa điện cực Ø 130mm: 02 cái

	- Bóng tạo sóng: 01 cái

	- Đèn thử sóng: 01 cái

	- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 Bộ

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	- Tần số hoạt động: 27.12 MHz  ± 0.005%

	- Các kiểu phát sóng: liên tục và xung

	- Độ rộng xung: ≥ 400 microgiây

	- Phạm vi điều chỉnh tần số: từ ≤ 20 đến ≥ 200Hz

	- Công suất: phạm vi điều chỉnh từ 0 đến ≥ 400 W ở chế độ liên tục

	- Công suất tối đa: ≥ 1100W 

	- Thời gian: 1- ≥ 30 phút

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


15. Máy vi sóng trị liệu
	I. YÊU CẦU CHUNG 

	- Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, máy mới 100%.

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	- Xuất xứ máy chính: thuộc nhóm G7 hoặc châu âu

	- Nguồn cấp: 100- 240V, 50/Hz

	- Điều kiện môi trường hoạt động:

	+ Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C

	+ Độ ẩm tối đa ≥ 75%

	II. CÂU HÌNH CUNG CẤP

	- Máy chính: 01 chiếc

	- Tay đỡ đầu phát: 01 Cái

	- Dây dẫn sóng cao tần: 01 Cái

	- Đầu phát: Ø 170mm: 01 Cái

	- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 Bộ

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Có nhóm bệnh lý cài đặt sẵn được minh hoạ bằng hình ảnh

	Tần số: ≥ 2450 MHz

	Chế độ phát: liên tục và xung

	Cường độ: ≥ 250 W ở chế độ liên tục, ≥ 1600W ở chế độ xung

	Thời gian điều trị: 0-30 phút

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


16. Máy xét nghiệm điện giải
	I. YÊU CẦU CHUNG 

	- Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, máy mới 100%.

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	- Nguồn cấp: 220V, 50Hz

	- Điều kiện môi trường hoạt động:

	+ Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C

	+ Độ ẩm tối đa ≥ 75%

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	-    Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ

	-    Máy in nhiệt gắn trong máy chính: 01 cái

	-    Giấy in nhiệt: 01 cuộn

	-    Dây nguồn: 01 bộ

	-    Bộ hóa chất chạy thử, gồm: 01 bộ

	-    Tài liệu hướng dẫn sử dụng bản tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	-    Thông số xét nghiệm: K+, Na+, Cl-, Ca2+, độ pH

	- Dải đo:

	K: ≤ 0.5 - ≥ 20 mmol/l

	Na: ≤ 15 - ≥ 200 mmol/l

	Cl: ≤ 15 - ≥ 200 mmol/l

	Ca: ≤ 0.1 - ≥ 6 mmol/l

	pH: ≤ 4 - ≥ 9 mmol/l

	Tốc độ: ≥ 120 xét nghiệm/giờ

	-    Nguyên lý xét nghiệm: Điện cực chọn lọc ion

	-    Có cảm biến bọt khí giúp phát hiện và cảnh báo có bọt khí trong đường dịch

	-    Thể tích mẫu: ≤60 µL~ ≥120 µL

	-    Máy in nhiệt tích hợp sẵn trên máy

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


17. Máy xét nghiệm H.pylori hơi thở
	I. YÊU CẦU CHUNG 

	- Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, máy mới 100%.

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	- Nguồn cấp: 220V, 50Hz

	- Điều kiện môi trường hoạt động:

	+ Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C

	+ Độ ẩm tối đa ≥ 70%

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	-    Máy chính: 01 chiếc

	-    Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ

	-    Bộ kiểm tra hơi thở Urê (thử máy): 02 bộ

	-    Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 bộ

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	-        Phạm vi đo: 13CO2：≤ 80 - ≥ 800 ppm, 12CO2：≤ 0,8 - ≥ 8 vol.-%

	Độ chính xác: ≤ ± 0,5 δ ‰ ± 10% 

	Độ nhạy chuẩn đoán: ≥97.8 % 

	Độ đặc hiệu chuẩn đoán ≥98.9 % 

	Thời gian đo cho 01 mẫu: ≤ 2.5 phút

	Màn hình: Màn hình ≥ 2.8’ với cảm biến cảm ứng điện dung 

	Dung tích mẫu: ≤50 ml

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


18. Moniter theo dõi bệnh nhân 5 thông số
	I. YÊU CẦU CHUNG 

	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc tương đương

	- Nguồn cung cấp: 220V; 50 Hz

	- Môi trường hoạt động:

	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC

	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	-    Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái

	+   Cáp đo ECG kèm túi điện cực: 01 bộ

	+   Bộ đo ECG 5 điện cực: 01 bộ

	+   Cáp đo SpO2: 01 bộ

	+   Cáp đo và bộ bao đo huyết áp không xâm lấn NIBP: 01 bộ 

	+   Cáp đo và bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ

	+   Phần mềm phân tích loạn nhịp (tích hợp trong máy): 01 bộ

	+   Pin sạc: 01 chiếc

	- Xe đẩy: 01 cái

	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Có khả năng theo dõi các thông số: Điện tim (ECG), nhịp thở (Resp), SpO2, huyết áp không xâm lấn (NIBP), nhiệt độ.

	Có chức năng Phân tích ST và loạn nhịp

	Chức năng về lưu trữ

	Khả năng lưu trữ dữ liệu xu hướng của bệnh nhân trong ≥ 72 giờ

	Chức năng về hiển thị

	Màn hình hiển thị kích thước ≥ 12 inches.

	Số dạng sóng hiển thị: lên tới 12 dạng sóng.

	Chức năng an toàn

	Có 4 mức báo động: Cao (High), Thấp (Low), Trung bình (Medium), Thông báo (Information)

	Khả năng kết nối

	Máy được trang bị sẵn giao thức HL7 để kết nối trực tiếp với bệnh án điện tử (EMR)

	Chỉ tiêu kỹ thuật

	Tính năng đo điện tim ECG:

	Máy lắp được 3 điện cực

	Dải đo nhịp tim: từ ≤ 20 đến ≥ 300 nhịp/phút

	Độ chính xác ≤ ±2 nhịp/phút 

	Máy phát hiện được 20 loại loạn nhịp

	Có khả năng phát hiện máy tạo nhịp

	Tính năng đo nhịp thở:

	Người lớn/trẻ em: Từ 0 đến ≥ 120 nhịp/phút

	Độ chính xác: ≤ ±2 nhịp/phút

	Tính năng đo nồng độ bão hòa oxy trong máu:

	Dải đo độ bão hòa: 1 đến 100%

	Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/phút 

	Độ chính xác nhịp mạch khi không cử động (đối với người lớn/trẻ em/sơ sinh): ±2 nhịp/phút

	Hiển thị chỉ số tưới máu (PI)

	Tính năng đo huyết áp không xâm lấn NIBP:

	Dải đo:

	Người lớn/trẻ em: ≤ 10 đến ≥ 290 mmHg  

	Người lớn/trẻ em: ≤ 10 đến ≥ 290 mmHg  

	Sơ sinh: từ ≤ 10 đến ≥ 140 mmHg

	Độ chính xác NIBP: ≤ ± 5 mmHg

	Tính năng đo nhiệt độ:

	Hiển thị 2 kênh nhiệt độ: T1, T2

	Dải đo: ≤ 10 tới ≥ 45°C 

	Độ chính xác: ±0.1°C 

	Pin sạc 

	Thời gian hoạt động: ≥ 90 phút  

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


19. Rửa tay phòng mổ tự động
	I. YÊU CẦU CHUNG

	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	- Nguồn cung cấp: 220V; 50Hz

	- Môi trường hoạt động:

	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25oC

	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	-    Bồn chính: 01 cái

	-    Vòi nước: 02 cái

	-    Cảm biến hồng ngoại gắn liền vòi: 02 cái

	-    Bộ tiền lọc và lõi lọc tích hợp trong máy: 01 cái

	-    Bộ tiệt trùng nước bằng tia UV tích hợp: 01 cái

	-    Bộ cấp dung dịch rửa tay tự động tích hợp: 01 cái

	-    Máy bơm tăng áp : 01 cái

	-    Bình nóng lạnh tích hợp: 01 cái

	-    Dây cáp nguồn: 01 cái

	-    Dây nối đất: 02 m

	-    Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 01 bộ

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	-    Vật liệu chế tạo bằng Inox SUS 304 (Lựa chọn thêm Inox SUS 316) hoặc tương đương

	-    Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): ≥ (1400 x 1150 x 700) mm

	-    Kích thước từ mặt bồn rửa tới mặt đất: ≥ 850 mm

	-    Chế độ rửa:

	+ Vòi nước tự động mở khi đưa tay vào vị trí rửa, tự động ngắt khi rửa xong

	+ Có công tắc điều khiển đóng, mở nước bằng thao tác ấn gối riêng biệt cho từng vòi nước

	-    Chế độ nước nóng:

	+ Công suất tiêu thụ: ≥ 4500W

	+ Có van điều chỉnh lưu lượng

	-    Đèn khử trùng UV: Công suất: ≥ 40W

	-    Bơm tăng áp: Công suất ≥ 200W

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


20. Đèn mổ LED treo trần 2 chóa 160.000 Lux
	I. YÊU CẦU CHUNG

	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc tương đương

	- Xuất xứ: thuộc G7 hoặc châu Âu hoặc OECD

	- Nguồn cung cấp: 220V; 50 Hz

	- Môi trường hoạt động:

	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC

	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	-     Thân đèn chính 2 choá 160.000 lux kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái

	-     Hệ thống cánh tay treo cho 2 choá đèn: 01 bộ

	-     Tay nắm điều khiển đầu đèn có thể tiệt trùng: 02 bộ

	-     Phụ kiện lắp đặt và kết nối đầy đủ: 01 bộ

	-     Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	1.   Thông số chung

	-     Bóng đèn: LED 

	-     Cánh tay treo: dài dạng khớp nối, có thể quay 360o

	-     Tay nắm điều khiển đầu đèn có thể tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC - 134oC

	2.   Thông số mỗi choá đèn chính

	-     Số lượng bóng: ≥ 68

	-     Đường kính tiêu cự: có thể điều chỉnh ≤ 200-≥ 300 mm

	-     Chỉ số hoàn màu (CRI):  ≥ 96

	-     Nhiệt độ màu: ≤ 3500 - ≥ 5000 K, có thể điều chỉnh

	-     Công suất chiếu sáng: ≥ 160.000 lux

	-     Tuổi thọ LED: ≥ 60.000 giờ

	-     Độ sâu chùm sáng  ≥ 71 cm

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


21. Bàn mổ đa năng
	I. YÊU CẦU CHUNG 

	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc tương đương

	- Xuất xứ: thuộc G7 hoặc châu Âu hoặc OECD

	- Nguồn cung cấp: 220V; 50 Hz

	- Môi trường hoạt động:

	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC

	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	- Thân bàn chính kèm đệm: 01 cái

	- Tấm đỡ tay: 02 tấm

	- Khung màn chắn gây mê gắn vào bàn: 01 cái

	- Cọc truyền dịch gắn vào bàn: 01 cái

	- Đai giữ bệnh nhân: 01 cái

	- Điều khiển cầm tay: 01 cái

	- Pin: 01 bộ

	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	- Bàn mổ có thể được sử dụng trong đa dạng các ca phẫu thuật như tổng quát, chỉnh hình, phụ khoa, tiết niệu, nhi, tim mạch, não, lồng ngực, tai mũi họng, mắt, thẩm mỹ và tất cả các chuyên khoa phẫu thuật và ứng dụng can thiệp.

	- Cấu tạo: tấm đỡ đầu, 2 tấm đỡ tay, 2 tấm đỡ lưng, tấm đỡ hông, 2 tấm đỡ chân

	- Nguyên lý hoạt động: Điện - thủy lực

	- Có bộ điều khiển cầm tay và bộ điều khiển trên thân bàn

	- Kích thước chiều dài bàn mổ: 2200 mm (± 5%)

	- Kích thước chiều rộng bàn mổ: 610 mm (± 5%)

	- Giới hạn điều chỉnh độ cao (bao gồm nệm): 670 - 1110 mm (± 5%)

	Trendelenburg: ≥ 30 độ

	Trendelenburg đảo ngược: ≥ 30 độ

	Điều chỉnh tấm chân: ≥ 90 độ

	Điều chỉnh tấm lưng lên/ xuống: ≥ 75 độ / 20 độ

	Điều chỉnh tấm lưng lên/ xuống: ≥ 30 độ / 50 độ

	≥ 20 độ mỗi bên

	- Độ dày nệm: 60 mm (± 5%)

	- Tải trọng tối đa: ≥ 280kg

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


22. Bộ dụng cụ phẫu thuật Ổ bụng (tiêu hóa, gan mật tụy) 60 mục 125 chi tiết
	I. YÊU CẦU CHUNG 

	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	1. Cán dao mổ, số 4: 02 cái

	2. Cán dao mổ số 3: 01 cái

	3. Bát đựng bệnh phẩm, đường kính ≥ 10cm, chiều cao ≥ 5cm: 01 cái

	4. Kẹp mô, 1x2 răng, ≥ 200mm: 02 cái

	5. Kẹp phẫu tích, ≥ 20cm: 02 cái

	6. Kẹp mô, 1x2 răng, ≥ 250mm: 03 cái

	7. Kẹp phẫu tích, ≥ 25cm: 02 cái

	8. Kẹp mô, kiểu Russ, ≥ 150mm: 01 cái

	9. Kéo Mayo, cong, ≥ 170 mm: 02 cái

	10. Kéo Mayo-Harrington, cong, ≥ 230 mm: 01 cái

	11. Kéo Mayo, thẳng,≥ 155 mm: 01 cái

	12. Kéo cắt chỉ Metzenbaum, cong, cán vàng ≥ 180mm : 01 cái

	13. Kéo cắt chỉ Metzenbaum, thẳng, cán vàng ≥ 180mm: 02 cái

	14. Kéo Nelson-Metzenbaum, cong: 01 cái

	15. Kéo Mayo, cong  ≥ 210 mm: 01 cái

	16. Kẹp cầm máu Kocher, thẳng ≥ 160 mm: 04 cái

	17. Kẹp cầm máu Kocher, thẳng ≥ 185 mm: 08 cái

	18. Kẹp Kocher, thẳng, 1x2 răng, ≥ 140 mm: 06 cái

	19. Kẹp cầm máu Rochester-Pean, ≥ 185 mm: 02 cái

	20. Kẹp cầm máu Rochester-Pean 1x2 răng, cán vàng ≥ 160 mm : 01 cái

	21. Kẹp cầm máu Rochester-Pean, cán vàng ≥ 160mm : 02 cái

	22. Kẹp cầm máu Rochester-Pean ≥ 200mm: 04 cái

	23. Kẹp cầm máu Halstead, thẳng ≥ 125 mm: 03 cái

	24. Kẹp săng Lane ≥ 195mm: 02 cái

	25. Kẹp trực tràng Allis ≥ 190mm: 03 cái

	26. Kẹp bông băng Foerster: 02 cái

	27. Kẹp màng bụng Faure, cong: 02 cái

	28. Kẹp cầm máu Bengolea, thẳng ≥ 245 mm: 03 cái

	29. Kẹp cầm máu Bengolea, thẳng, 1x2 răng ≥ 245 mm: 05 cái

	30. Kẹp cầm máu Pean, thẳng ≥ 260 mm: 04 cái

	31. Kẹp cầm máu Heiss, thẳng ≥ 200 mm: 01 cái

	32. Kẹp Bengolea, cong ≥ 245 mm: 01 cái

	33. Kẹp tử cung Museux, có móc giữ, thẳng: 01 cái

	34. Kẹp tử cung Pozzi, có móc giữ ≥ 255mm: 02 cái

	35. Kẹp kim Hegar-Mayo ≥ 200mm, cán vàng : 02 cái

	36. Kẹp kim Masson ≥ 265mm: 02 cái

	37. Kẹp săng Doyen, 2x2 răng: 07 cái

	38. Kẹp săng Backhaus ≥ 90mm: 05 cái

	39. Doyen, myoma screw: 01 cái

	40. Kẹp nâng tử cung Collin: 01 cái

	41. Banh Roux (3): 01 cái

	42. Banh tạng Ricard: 01 cái

	43. Banh Stille-Doyen ≥ 24cm: 01 cái

	44. Dụng cụ vén âm đạo Doyen: 04 cái

	45. Dụng cụ vén tạng, mềm dẻo ≥ 40mm: 01 cái

	46. Dụng cụ vén âm đạo Doyen, loại nhỏ: 01 cái

	47. Vòng giữ dụng cụ ≥ 140mm: 04 cái

	48. Kẹp phẫu tích Russ ≥ 200mm: 01 cái

	49. Khay quả đậu ≥ 250ml: 02 cái

	50. Ống hút dịch, làm bằng silicon chống dính, đường kính 7 mm, dài ≥ 1 mét: 02 cái

	51. Kẹp tổ chức Babcock, thép không gỉ ≥155mm, 6: 01 cái

	52. Kẹp tổ chức Babcock, thép không gỉ ≥180mm: 01 cái

	53. Que nong đường mật Bakes số 4, dài ≥30cm: 01 cái

	54. Que nong đường mật Bakes số 6, dài ≥30cm: 01 cái

	55. Que nong đường mật Bakes số 8, dài ≥ 30cm: 01 cái

	56. Que nong đường mật Bakes số 10, dài ≥ 30cm: 01 cái

	57. Que nong đường mật Bakes số 12, dài ≥ 30cm: 01 cái

	58. Que nong đường mật Bakes số 13, dài ≥ 30cm: 01 cái

	59. Hộp tiệt trùng bằng nhôm, ≥ 590x280x150mm: 01 cái

	60. Khay đựng dụng cụ đục lỗ, có tay cầm ≥ 540x250x70mm: 01 cái

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	- Sai số kích thước: ±5%

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng


23. Bộ dụng cụ phẫu thuật Tiết niệu 55 mục 83 chi tiết
	I. THÔNG TIN CHUNG

	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương

	II. CẤU HÌNH CUNG CẤP

	1. Hộp tiệt trùng bằng nhôm, khoảng 590x280x150mm: 01 cái

	2. Khay đựng dụng cụ đục lỗ, có tay cầm, khoảng 540x250x70 mm: 01 cái

	3. Kẹp giữ đánh dấu răng mổ: 01 cái

	4. Kẹp bông băng Rampley, răng cưa ≥ 250mm, 10", thép không gỉ: 02 cái

	5. Vòng Mayo giữ dụng cụ ≥ 140mm, 5 1/2" thép không gỉ: 02 cái

	6. Kẹp mô Duval-Collin ≥ 195mm, 7 3/4", thép không gỉ: 02 cái

	7. Kẹp mô allis có 5 x 6 răng ≥ 90mm, 7 1/2", thép không gỉ: 02 cái

	8. Kẹp mô allis có 5 x 6 răng ≥ 160mm, 7 1/2", thép không gỉ: 02 cái

	9. Kẹp mang kim Hegar-Mayo, răng cưa, mũi mạ các bon ≥ 180mm, 7"", thép không gỉ: 01 cái

	10. Kẹp mang kim Hegar-Mayo, răng cưa, mũi mạ các bon ≥ 150mm, 6"", thép không gỉ: 01 cái

	11. Kẹp mang kim DeBakey, răng cưa, mũi mạ các bon, ≥ 180mm, 7"", thép không gỉ: 01 cái

	12. Kẹp động mạch Kocher-Oschner, thẳng, có 1x2 răng ≥ 185mm, 7 1/4"", thép không gỉ: 02 cái

	13. Kẹp động mạch Spencer-Wells, thẳng, răng cưa ≥ 175mm, 7 ", thép không gỉ: 02 cái

	14. Kẹp động mạch Halsted, cong, răng cưa ≥ 175mm, 7", thép không gỉ: 02 cái

	15. Kẹp động mạch Halsted, thẳng, răng cưa ≥ 175mm, 7 ", thép không gỉ: 02 cái

	16. Kẹp Lahey có góc, dài ≥ 190mm, 7 1/2", thép không gỉ: 01 cái

	17. Kẹp động mạch Kelly, cong, nửa răng cưa ≥ 140mm, 5 1/2 ", thép không gỉ: 03 cái

	18. Kẹp động mạch Kelly, thẳng, nửa răng cưa ≥ 160mm, thép không gỉ: 03 cái

	19. Kẹp mạch máu Rochester-Pean, cong mặt dẹt, lưỡi răng cưa, thép không gỉ ≥ 185mm, 7 1/4: 01 cái

	20. Kẹp mạch máu Halsted Mosquito, thẳng, răng cưa, thép không gỉ ≥ 125 mm: 02 cái

	21. Kẹp mạch máu Halsted Mosquito, cong, răng cưa, thép không gỉ ≥ 125 mm: 02 cái

	22. Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài ≥ 200mm, 8", thép không gỉ: 01 cái

	23. Kéo cắt chỉ, một lưỡi răng cưa, mũi mạ các bon, dài ≥180mm, 7"", thép không gỉ: 01 cái

	24. Kéo phẫu tích Mayo, cong, dài ≥ 140mm, 5 1/2", thép không gỉ: 01 cái

	25. Kéo phẫu tích Mayo, thẳng ≥ 140mm, 5 1/2", thép không gỉ: 01 cái

	26. Kéo phẫu tích Stille, thẳng ≥ 150mm, 6", thép không gỉ: 01 cái

	27. Kéo phẫu tích Nedium, răng cưa, dài ≥ 130mm, 5 1/8" thép không gỉ: 01 cái

	28. Kéo phẫu tích Waugh, răng cưa, dài ≥ 180mm, 7" thép không gỉ: 01 cái

	29. Kéo phẫu tích Waugh, 1x2 mấu, dài ≥ 180mm, 7" thép không gỉ: 01 cái

	30. Kẹp mô, 2x3 mấu, dài ≥130mm, 5 1/8", thép không gỉ: 01 cái

	31. Dụng cụ phẫu tích McDonald, 2 đầu tù, dài ≥ 190mm, 7 1/2", thép không gỉ: 01 cái

	32. Que thông 2 đầu, đường kính 1,5mm, dài ≥ 180mm, 7"thép không gỉ: 01 cái

	33. Cán dao mổ số 3, thép không gỉ: 02 cái

	34. Cán dao mổ số 4, thép không gỉ: 02 cái

	35. Cán dao mổ số 7, thép không gỉ: 01 cái

	36. Banh Kocher-Langenbeck, lưỡi ≥ 25x6mm, dài ≥ 215mm, 8 1/2", thép không gỉ: 02 cái

	37. Banh bụng và ruột, mềm dẻo, có tay cầm, lưỡi rộng ≥ 70mm, dài ≥ 410mm, 16"", thép không gỉ: 01 cái

	38. Đầu hút Yankauer có lỗ trung tâm, đường kính 2.0mm, dài ≥ 285mm, 11 1/4"", thép không gỉ: 01 cái

	39. Clamp kẹp săng Schaedel, cong, dài ≥ 85mm, 3 3/8", thép không gỉ: 02 cái

	40. Kẹp săng Backhaus, dài ≥ 120mm: 02 cái

	41. Banh 2 đầu Collin, 27x14mm/28x16mm; 21x14mm/32x16mm, dài ≥ 150mm, 6"", thép không gỉ: 01 cái

	42. Banh bụng Balfou, lưỡi khoảng 60x62x76: 01 cái

	43. Khay quả thận, thể tích ≥ 250ml, thép không gỉ: 02 cái

	44. Ống hút silicon đường kính trong ≥ 7mm, dài ≥ 1m: 03 cái

	45. Kẹp tổ chức Babcock, thép không gỉ, dài ≥ 155mm, 6"": 01 cái

	46. Kẹp tổ chức Babcock, thép không gỉ, dài ≥ 180mm: 01 cái

	47. Banh Richardson, lưỡi 47x21, thép không gỉ, ≥ 240mm, 9 1/2: 01 cái

	48. Khay quả đậu ≥ 475ml: 02 cái

	49. Que thăm tử cung, thẳng, hai đầu, mũi tròn, dài ≥ 145mm, đường kính mũi 1mm: 02 cái

	50. Banh vết mổ Farabeuf, bộ 2 cái, 28x12 mm/22x10mm và 32x 12 mm/ 25 x 10 mm, dài ≥ 125 mm, thép không gỉ: 01 cái

	51. Kẹp mô Lane, 1x2 răng, dài khoảng 16cm, thép không gỉ: 02 cái

	52. Kẹp Mixter Mixter dài khoảng 14cm: 01 cái

	53. Kẹp phẫu tích Adson, không mấu dài ≥ 12,5cm: 02 cái

	54. Kẹp phẫu tích Adson, có mấu dài ≥ 12,5cm: 02 cái

	55. Cốc đựng bông cồn: 01 cái

	III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	- Sai số kích thước: ±5%

	IV. YÊU CẦU KHÁC

	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

	- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

	- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng



* Ghi chú:
Nhà thầu dự thầu theo yêu cầu kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT, trường hợp hàng hóa “tương đương” hoặc “tốt hơn” thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” với các yêu cầu tối thiểu trong E-HSMT. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, vật liệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ, vật liệu “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của HSMT.
“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng, công nghệ sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên.
1.3. Các yêu cầu khác: Không yêu cầu.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Kiểm tra sự nguyên vẹn, niêm phong của hàng hóa, tính hợp lệ của chứng từ, hoá đơn kèm theo. Kiểm tra hàng hoá cung cấp có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của mặt hàng trúng thầu theo Chương V của E-HSMT.
- Xin giấy phép tiến hành công việc bức xạ tại cơ sở do Sở Khoa học và Công nghệ cấp, bao gồm đánh giá chất lượng kỹ thuật thiết bị và đánh giá an toàn bức xạ phòng đặt thiết bị (áp dụng đối với các thiết bị y tế có liên quan đến tia X, ví dụ: Hệ thống CT,....).
- Cách thức: Trước khi giao hàng, Bên bán phải thực hiện kiểm tra tình trạng hàng hoá trước khi cung cấp và sử dụng theo quy định của nhà sản xuất. Khi hàng hóa được chuyển đến, Bên bán thông báo cho Bên mua cùng kiểm tra, đối chiếu hàng hoá sau khi nhận hàng. Ngoài ra, trong quá trình lắp đặt, sử dụng, trường hợp hàng hoá không phù hợp hay không đáp ứng đúng yêu cầu thì bên mua sẽ thông báo cho bên bán, bên bán phải có nghĩa vụ xem xét, hướng dẫn và giải quyết đến khi nào bên mua có thể sử dụng được sản phẩm đã mua hay bên bán sẽ thay thế sản phẩm khác cho phù hợp với nhu cầu trên cơ sở hai bên cùng tiến hành thương thảo.





[bookmark: _Toc169257843]Mẫu số 21A (File excel và Scan đính kèm)
BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU
(Gói thầu:.......................................... )
Tên Nhà thầu:.............................................................

	STT
	Tên nhà thầu
	Tên nhà thầu liên danh
(nếu có)
	Mã thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia
	Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động
	Năm thành lập công ty
	Số đăng ký kinh doanh
	Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT
	Mã số thuế
	Tài khoản ngân hàng
	Tại Ngân hàng
	Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu
	Họ và tên người đại diện hợp pháp
	Chức vụ
	Số điện thoại
/fax
	Email-công ty
	Số điện thoại liên hệ quá trình đấu thầu
	Email liên hệ quá trình đấu thầu
	Số điện thoại đặt hàng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16 
	17
	18
	19
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Ghi chú: 
- Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng.	


[bookmark: _Toc142511094][bookmark: _Toc167976010][bookmark: _Toc169257844]
Mẫu số 21B (File Excel và scan đính kèm)
BẢNG TỔNG HỢP HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN
Tên nhà thu:                  [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]
Thông tin tổng hợp giá trị các hợp đồng tương tự:
	STT
	Tên và số ký hiệu hợp đồng
	Số Quyết định trúng thầu
	Ngày ký hợp đồng
	Ngày hoàn thành
	Tên dự án
	Tên chủ đầu tư
	Mã HS của hàng hóa theo hợp đồng
	Tên hàng hóa cung cấp theo phụ lục danh mục hàng hóa của hợp đồng
	STT của hàng hóa theo phụ lục danh mục hàng hóa của hợp đồng
	Giá trị thực hiện của hàng hóa theo Hợp đồng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6): Nhà thầu cần điền thông tin chung theo Hợp đồng;
- Cột (7), (8), (9), (10): Nhà thầu cần điền thông tin mỗi hàng hóa cung cấp mã HS vào mỗi hàng tương ứng theo các Hợp đồng;
- Cột (11): Nhà thầu cần điền giá trị thực hiện của hàng hóa theo Hợp đồng (Giá trị thực hiện trong biên bản nghiệm thu hoặc giá trị trong biên bản thanh lý hợp đồng, kèm theo phụ lục danh mục hàng hóa chi tiết).
[bookmark: _Toc167976062][bookmark: _Toc169257912]Mẫu số 21C (File excel và Scan đính kèm)
BẢNG DỮ LIỆU DỰ THẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT 
Tên Nhà thầu: .............................................................
1. Thông tin chung về kỹ thuật: 
	STT
	Nội dung
	Thông tin chi tiết

	1
	Tên hàng hóa theo E-HSMT
	Nhà thầu kê khai tại đây

	2
	Tên thương mại
	Nhà thầu kê khai tại đây

	3
	Phân loại trang thiết bị bị y tế (A, B, C, D)
	Nhà thầu kê khai tại đây (1)

	4
	Số ký hiệu văn bản ban hành phân loại TBYT
	Nhà thầu kê khai tại đây (2)

	5
	Đường link bảng phân loại trên hệ thống của bộ y tế
	Nhà thầu kê khai tại đây (3)

	6
	Số đăng ký lưu hành/ Số GPNK /Số phiếu tiếp nhận hoặc tương đương
	Nhà thầu kê khai tại đây (4)

	7
	Model hoặc mã hàng hóa
	Nhà thầu kê khai tại đây (5)

	8
	Hãng - Nước chủ sở hữu
	Nhà thầu kê khai tại đây (6)

	9
	Hãng - Nước sản xuất
	Nhà thầu kê khai tại đây (7)

	10
	Xuất xứ
	Nhà thầu kê khai tại đây

	11
	Đơn vị tính
	Nhà thầu kê khai tại đây

	12
	Số lượng dự thầu
	Nhà thầu kê khai tại đây


Ghi chú: 
- (1) : Số văn bản phân loại TTBYT
- (3): Đường link bảng phân loại trên hệ thống của Bộ y tế https://dmec.moh.gov.vn/ theo nghị định 98/2021/NĐ-CP. Nếu không phải trang thiết bị y tế ghi 0
- (4): Với trang thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu: Điền số giấy phép nhập khẩu, với trang thiết bị theo quy định phải có giấy phép lưu hành: Điền số đăng ký lưu hành; Với trang thiết bị loại A, B: Điền số phiếu tiếp nhận công bố. không phải trang thiết bị y tế: ghi 0
- (5): Điền model hoặc mã hàng hóa dự thầu. 
 (6): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước chủ sở hữu cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…).
- (7): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…) .
2. Đáp ứng tiêu chuẩn kĩ thuật chi tiết 
	
STT

	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật Trong E-HSMT
	Đặc tính kỹ thuật trong E-HSDT
	Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT 
(số trang…)

	1
	2
	3
	4

	2
	Tên hàng hóa theo E-HSMT
	Tên thương mại: ….
Model: ….
Hãng - nước chủ sở hữu: …..
Hãng – nước sản xuất: ….
	Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu tham thiếu (bao gồm nội dung đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT, vị trí của trang catalog thể hiện). 

	3
	1. Yêu cầu chung 
…..
2. Yêu cầu cấu hình
…..
3. Yêu cầu kỹ thuật
…..
	1. Đáp ứng yêu cầu chung
…..
2. Đáp ứng yêu cầu cấu hình
….
3. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
……

	

	….
	
	
	


……., ngày   tháng   năm 2025
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
(Nhà thầu lưu vào file excel mẫu 21C này nộp cùng E-HSDT)


Mẫu số 21D (File Scan đính kèm)
BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty:……………………………………………………….......................
Số đăng ký kinh doanh ………………………………………………………
Nhà thầu tham dự Gói thầu số 4: Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quân nhân giai đoạn 2019-2023. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau: 
I. Về E-HSDT: 
Các thông tin trong E-HSDT và các file đính kèm mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin trên.
Nhà thầu cam kết kê khai trung thực, khách quan, không làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu. Nhà thầu cam kết Mẫu 10B: Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu theo E-HSMT được kê khai theo đúng năng lực hàng hóa dự thầu; nếu vi phạm và bị phát hiện, nhà thầu bị coi là gian lận, vi phạm khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu.
Nhà thầu cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định của E-HSMT.
II. Về điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế:
Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện sản xuất/ mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP (có Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế  đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế).
III. Về kết quả thực hiện hợp đồng:
Nhà thầu có cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu không có số lần vi phạm từ 02 lần trở lên bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;
- Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;
- Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
IV. Về cung ứng hàng hoá: 
1. Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, model/ mã ký hiệu, giá kê khai, giá niêm yết….. ) thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét. 
2. Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025; đối với các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành), có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ.
3. Nhà thầu thực hiện niêm yết giá, kê khai giá và thực hiện các chính sách về giá hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
4. Tất cả các hàng hoá cung ứng đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Hàng hoá cung ứng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi chưa sử dụng, hàng hóa khi giao nhận đều còn phải nguyên bao bì đóng gói của nhà sản xuất.
5. Nhà thầu cam kết hàng hoá được giao đầy đủ số lượng theo yêu cầu của bên mua theo đúng tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 90 ngày.
6. Hàng hoá khi giao kèm theo giấy tờ sau: Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ tài chính; Phiếu xuất kho (Có đầy đủ các thông tin theo yêu cầu: Mã trúng thầu, tên hàng hóa, model/ký mã hiệu của hàng hóa, chi tiết về kích cỡ, hãng sản xuất, nước sản xuất; QĐ phê duyệt KQLCNT, ĐVT, đơn giá cung ứng, số lượng, số lô, hạn dùng, mã kê khai và giá kê khai đối với hàng hóa có kê khai giá hoặc phải kê khai giá theo quy định khi xuất bán lần đầu cho Bệnh viện hoặc khi có thay đổi việc kê khai giá hàng hóa).
7. Cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Tờ khai hải quan, Vận đơn (Bill of landing), Hóa đơn (Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)….), phiếu kiểm nghiệm lô sản xuất hàng hoá và các giấy tờ khác theo quy định nếu có khi Chủ đầu tư có yêu cầu. 
8. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng (Tài liệu gốc kèm bản dịch nếu bản gốc không phải tiếng Việt) của hàng hóa cung cấp.
9. Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng.
10. Nội dung tại tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu), catalog đi kèm với hàng hóa (nếu có) khi cung ứng cho Chủ đầu tư phải thống nhất với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalogue kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế (hoặc Cơ quan có thẩm quyền) cấp phép và tài liệu đã cung cấp trong E-HSDT. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
11. Cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ, hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng do lỗi của nhà thầu) hoặc khi có yêu cầu thu hồi lô hàng. 
12. Cam kết thực hiện thu hồi hàng hóa trong trường hợp có hàng hóa không đảm bảo chất lượng do lỗi của nhà sản xuất/nhà thầu hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện nếu sản phẩm gây ra những biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng.
13. Nhà thầu cam kết bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng tất cả hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất khi Chủ đầu tư yêu cầu (trừ trường hợp thiết bị y tế  sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế  hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành), cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất, cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng.
14. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền về giá hàng hóa hoặc các trường hợp khác có ảnh hưởng đến giá, các bên sẽ thương lượng để xem xét điều chỉnh lại giá.
Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Nhà thầu với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.
	 
	___, ngày __ tháng __ năm__
Người cam kết
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]



